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	Quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 
	

	1. Căn cứ ban hành Thông tư: 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Tố tụng hành chính ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính:
	1. Căn cứ ban hành Thông tư: 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia của Luật thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021; 

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 
	1. Căn cứ ban hành Thông tư: 

Căn cứ Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia của Luật thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021; 

Căn cứ Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Bổ sung cụm từ “thi hành án hành chính”.

	I. Nội dung Thông tư
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (sau đây gọi chung là thống kê thi hành án dân sự); sử dụng và công bố, phổ biến thông tin thống kê; kiểm tra, thẩm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. 
2. Đối tượng áp dụng: 

a) Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án Bộ - Quốc phòng; Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thi hành án quân khu và tương đương (sau đây gọi chung là Phòng Thi hành án cấp quân khu); Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

b) Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự; Chấp hành viên, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp làm công tác thi hành án trong quân đội;

c) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh , đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (sau đây gọi chung là thống kê thi hành án dân sự, hành chính) bao gồm: lập, gửi, nhận, tính toán; sử dụng và công bố, phổ biến thông tin thống kê; kiểm tra, thẩm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm. 
2. Đối tượng áp dụng: 

a) Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng; Cục thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục THADS cấp tỉnh); Phòng Thi hành án quân khu và tương đương (sau đây gọi chung là Phòng Thi hành án cấp quân khu); Chi cục thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chi cục THADS cấp huyện).
b) Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự, hành chính; chấp hành viên, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp làm công tác thi hành án dân sự, hành chính trong quân đội.


c) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật.
	Bổ sung cụm từ “thi hành án hành chính,”;
bao gồm: lập, gửi, nhận, tính toán 
(sau đây gọi chung là Cục THADS cấp tỉnh)
(sau đây gọi chung là Chi cục THADS cấp huyện)
“...hành chính”.

“...hành chính”.
“...hành chính”.


	Điều 2. Hệ thống biểu mẫu thống kê và trách nhiệm thực hiện biểu mẫu

1. Hệ thống biểu mẫu thống kê

Biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:
a) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc; 

b) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền;

c) Kết quả thi hành cho ngân sách nhà nước;

d) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chia theo cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên;

đ) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên;

e) Kết quả đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự;

g) Kết quả cưỡng chế thi hành án dân sự;

h) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự;

i) Kết quả tiếp công dân trong thi hành án dân sự;

k) Kết quả giám sát, kiểm sát thi hành án dân sự;

l) Kết quả bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự;

m) Kết quả theo dõi việc thi hành án hành chính.

2. Trách nhiệm thực hiện

Trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
	Điều 2. Hệ thống biểu mẫu thống kê 

Biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự, hành chính ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:
1. Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc.
2. Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền.

3. Kết quả thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà.

4. Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chia theo cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên;

5. Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên.

6. Kết quả đề nghị xét miễn và giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

7. Kết quả áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự.

8. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

9. Kết quả tiếp công dân trong thi hành án dân sự.

10. Kết quả giám sát, kiểm sát thi hành án dân sự.

11. Kết quả bồi thường của Nhà nước trong thi hành án dân sự về việc, về tiền.

12. Thống kê kết quả thi hành các bản án, quyết định về hành chính.

13. Thống kê kết quả theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan Thi hành án dân sự.


	Tách phần trách nhiệm thực hiện biểu mẫu thành 01 điều riêng
“hành chính”.
“...áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp..”.
11. Kết quả bồi thường của Nhà nước trong thi hành án dân sự về việc, về tiền.

12. Thống kê kết quả thi hành các bản án, quyết định về hành chính.

13. Thống kê kết quả theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan Thi hành án dân sự.



	Chưa có
	Điều 3. Cơ quan thực hiện biểu mẫu thống kê và trách nhiệm thực hiện biểu mẫu thống kê.

1. Cơ quan, người thực hiện biểu mẫu thống kê

a) Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. 

b) Cục thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng. 
c) Cục thi hành án dân sự cấp tỉnh.

d) Phòng thi hành án cấp quân khu.

đ) Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện.

e) Chấp hành viên làm công tác thi hành án dân sự, hành chính tại các cơ quan Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án trong quân đội.

g) Người được phân công làm công tác thống kê thi hành án dân sự, hành chính trong cơ quan quản lý thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án trong quân đội.

2. Trách nhiệm thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê
Trách nhiệm thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
	Điều 3. Cơ quan thực hiện biểu mẫu thống kê và trách nhiệm thực hiện biểu mẫu thống kê.

1. Cơ quan, người thực hiện biểu mẫu thống kê

a) Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. 

b) Cục thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng. 
c) Cục thi hành án dân sự cấp tỉnh.

d) Phòng thi hành án cấp quân khu.

đ) Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện.

e) Chấp hành viên làm công tác thi hành án dân sự, hành chính tại các cơ quan Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án trong quân đội.

g) Người được phân công làm công tác thống kê thi hành án dân sự, hành chính trong cơ quan quản lý thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án trong quân đội.

2. Trách nhiệm thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê
Trách nhiệm thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

	Điều 3. Cơ quan nhận báo cáo thống kê 

Cơ quan nhận báo cáo thống kê thi hành án dân sự bao gồm: Chi cục Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án dân sự; Tổng cục Thi hành án dân sự; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp (nếu có yêu cầu); Phòng Thi hành án cấp quân khu; Tư lệnh quân khu và tương đương; Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng; Cơ quan Thống kê cùng cấp (nếu có yêu cầu).

	Điều 4. Cơ quan nhận báo cáo thống kê 

a) Bộ Tư pháp; 

b) Ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân (nếu có yêu cầu);

c) Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp;

d) Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

đ) Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng;

e) Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh;

g) Phòng Thi hành án cấp quân khu;

h) Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.
	Điều 4. Cơ quan nhận báo cáo thống kê 

a) Bộ Tư pháp; 

b) Ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân (nếu có yêu cầu);

c) Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp;

d) Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

đ) Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng;

e) Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh;

g) Phòng Thi hành án cấp quân khu;

h) Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

	Điều 4. Báo cáo thống kê và kỳ báo cáo thống kê
1. Báo cáo thống kê thi hành án dân sự bao gồm báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo thống kê đột xuất:

a) Báo cáo thống kê định kỳ được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của người có thẩm quyền. Trường hợp cần báo cáo thống kê đột xuất nhằm thực hiện các yêu cầu về quản lý nhà nước trong thi hành án dân sự, người có yêu cầu phải có văn bản nêu rõ thời gian, thời hạn, nội dung báo cáo thống kê và các yêu cầu khác (nếu có) để tổ chức, cá nhân được yêu cầu thực hiện.

2. Kỳ báo cáo thống kê bao gồm các kỳ báo cáo thống kê 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng. Kỳ báo cáo thống kê 12 tháng là kỳ báo cáo thống kê năm. Kỳ báo cáo thống kê được tính bắt đầu từ ngày 01/10 của năm hiện tại, kết thúc vào ngày cuối tháng của các kỳ thống kê. Năm báo cáo thống kê thi hành án dân sự bắt đầu từ ngày 01/10 năm hiện tại, kết thúc vào ngày 30/9 năm kế tiếp.
	Điều 5. Kỳ báo cáo thống kê 
Kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính bao gồm báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo thống kê đột xuất:

1. Báo cáo thống kê định kỳ bao gồm: kỳ báo cáo thống kê 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng. Kỳ báo cáo thống kê 12 tháng là kỳ báo cáo thống kê năm. 

Kỳ báo cáo thống kê được tính bắt đầu từ ngày 01/10 của năm hiện tại, kết thúc vào ngày cuối tháng của các kỳ thống kê. Năm báo cáo thống kê thi hành án dân sự bắt đầu từ ngày 01/10 năm hiện tại, kết thúc vào ngày 30/9 năm kế tiếp.

2. Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của người có thẩm quyền. Trường hợp cần báo cáo thống kê đột xuất nhằm thực hiện các yêu cầu về quản lý nhà nước trong thi hành án dân sự, hành chính, người có yêu cầu phải có văn bản nêu rõ thời gian, thời hạn, nội dung báo cáo thống kê và các yêu cầu khác (nếu có) để tổ chức, cá nhân được yêu cầu thực hiện.
	Kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính bao gồm báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo thống kê đột xuất:

“...hành chính,...”.


	Điều 5. Giá trị pháp lý của số liệu thống kê 

Số liệu thống kê thi hành án dân sự là một bộ phận của số liệu thống kê Ngành Tư pháp. Sau khi được công bố, phổ biến có giá trị pháp lý. Không một tổ chức, cá nhân nào được thay đổi hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân khác công bố, phổ biến số liệu thống kê thi hành án dân sự sai sự thật. Số liệu thống kê thi hành án dân sự là một trong những căn cứ để thực hiện việc quản lý, điều hành công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính.
	Điều 6. Giá trị pháp lý của số liệu thống kê 

Số liệu thống kê thi hành án dân sự, hành chính, là một bộ phận của số liệu thống kê Ngành Tư pháp. Sau khi được công bố, phổ biến có giá trị pháp lý. Không một tổ chức, cá nhân nào được thay đổi hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân khác công bố, phổ biến số liệu thống kê thi hành án dân sự, hành chính, sai sự thật. Số liệu thống kê thi hành án dân sự, hành chính, là một trong những căn cứ để thực hiện việc quản lý, điều hành công tác thi hành án dân sự hành chính.
	“...hành chính,...”.
“...hành chính,...”.


	Điều 6. Phương pháp tính trong báo cáo thống kê 

Số liệu báo cáo thống kê thi hành án dân sự tại mỗi kỳ được tính theo phương pháp lũy kế. 


	Điều 7. Phương pháp tính trong báo cáo thống kê 

Phương pháp tính số liệu thống kê được sử dụng theo 2 phương pháp sau:

1. Phương pháp lũy kế tại mỗi kỳ báo cáo thống kê.
2. Các phương pháp khác, được quy định cụ thể trong mỗi biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.
	“…tại mỗi kỳ báo cáo thống kê”.

2. Các phương pháp khác, được quy định cụ thể trong mỗi biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

	Điều 7. Lập báo cáo thống kê 

1. Kết thúc kỳ báo cáo thống kê, các tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này phải chốt số liệu, khóa sổ để lập biểu báo cáo thống kê. Kết quả của kỳ nào phải báo cáo trong kỳ đó. Nghiêm cấm việc chuyển số liệu thống kê phát sinh của kỳ hiện tại sang kỳ sau. Riêng đối với số chưa có điều kiện thi hành án đã chuyển sổ theo dõi riêng, kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự chốt số liệu, lập danh sách gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để theo dõi, quản lý.

2. Kết thúc năm báo cáo, Chi cục Thi hành án dân sự lập danh sách việc thi hành án chưa thi hành xong gửi Cục Thi hành án dân sự. Cục Thi hành án dân sự lập danh sách việc thi hành án chưa thi hành xong tại Cục Thi hành án dân sự và tổng hợp danh sách chung của địa phương mình gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để theo dõi, quản lý. Danh sách việc thi hành án chưa thi hành xong bao gồm việc thi hành án dân sự và việc theo dõi thi hành án hành chính. 

Phòng Thi hành án cấp quân khu lập danh sách việc thi hành án chưa thi hành xong gửi Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng để theo dõi, quản lý. 

3. Ngày lập báo cáo thống kê là:

a) Ngày kết thúc kỳ thống kê (đối với Chấp hành viên); 

b) Ngày nhận được báo cáo của Chấp hành viên (đối với Chi cục và Cục Thi hành án dân sự; Phòng Thi hành án cấp quân khu); 

c) Ngày nhận được báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự (đối với Cục Thi hành án dân sự); 

d) Ngày nhận được báo cáo của Cục Thi hành án dân sự, của Phòng Thi hành án cấp quân khu (đối với Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng). 

Nếu ngày này trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày lập báo cáo thống kê là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó. 

Thời hạn gửi, nhận báo cáo thống kê được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này.

4. Cách thức ghi chép, lập báo cáo thống kê được thực hiện theo hướng dẫn tại bản giải thích biểu mẫu hoặc in trực tiếp từ phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
	Điều 8. Lập báo cáo thống kê 

1. Kết thúc kỳ báo cáo thống kê, các tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này phải chốt số liệu, khóa sổ để lập biểu báo cáo thống kê. Kết quả của kỳ nào phải báo cáo trong kỳ đó. Nghiêm cấm việc chuyển số liệu thống kê phát sinh của kỳ hiện tại sang kỳ sau. 

Chỉ tiêu thống kê kết quả thi hành án dân sự đối với số chưa có điều kiện thi hành án đã chuyển sổ theo dõi riêng, kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chi cục thi hành án dân sự chốt số liệu, lập danh sách gửi Cục thi hành án dân sự cấp trên trực tiếp để tổng hợp gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để theo dõi, quản lý.

2. Định kỳ 6 tháng, Chi cục thi hành án dân sự lập danh sách việc thi hành án dân sự, hành chính chưa thi hành xong, danh sách vụ việc bồi thường nhà nước đang theo dõi, giải quyết gửi Cục thi hành án dân sự. Cục thi hành án dân sự lập danh sách việc thi hành án dân sự, hành chính chưa thi hành xong, danh sách vụ việc bồi thường nhà nước đang theo dõi, quản lý tại Cục thi hành án dân sự và tổng hợp danh sách chung của địa phương mình gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để theo dõi, quản lý. 
3. Ngày lập báo cáo thống kê là:

a) Ngày kết thúc kỳ thống kê (đối với Chấp hành viên); 

b) Ngày nhận được báo cáo của Chấp hành viên (đối với Chi cục và Cục Thi hành án dân sự; Phòng Thi hành án cấp quân khu); 

c) Ngày nhận được báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự (đối với Cục Thi hành án dân sự); 

d) Ngày nhận được báo cáo của Cục Thi hành án dân sự, của Phòng Thi hành án cấp quân khu (đối với Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng). 

Nếu ngày này trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày lập báo cáo thống kê là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó. 

Thời hạn gửi, nhận báo cáo thống kê được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này.

4. Cách thức ghi chép, lập báo cáo thống kê được thực hiện theo hướng dẫn tại bản giải thích biểu mẫu hoặc in trực tiếp từ phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
	“....khoản 1 Điều 3..”

“...Đối với chỉ tiêu thống kê kết quả thi hành án dân sự...”.
“...lập danh sách gửi Cục thi hành án dân sự cấp trên trực tiếp để tổng hợp...”.

“Định kỳ 6 tháng...”.
“danh sách vụ việc bồi thường nhà nước đang theo dõi, giải quyết...”.
“...dân sự, hành chính...”.

“...danh sách vụ việc bồi thường nhà nước đang theo dõi, giải quyết...”.

“...dân sự, hành chính...”.



	Điều 8. Hình thức báo cáo và phương thức gửi báo cáo thống kê
1. Báo cáo thống kê thi hành án dân sự được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử:

a) Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, họ tên của người lập biểu; chữ ký, họ tên của Thủ trưởng đơn vị và đóng dấu phát hành theo quy định. Báo cáo thống kê của Chấp hành viên có chữ ký của Chấp hành viên và xác nhận của Thủ trưởng đơn vị;

b) Báo cáo bằng văn bản điện tử được thể hiện dưới dạng tệp dữ liệu điện tử (file), có các thông tin như quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và được ký phát hành bằng chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị và những người có liên quan (nếu có). Trường hợp người được phân công lập biểu mẫu thống kê chưa được cấp chữ ký số thì ghi chữ “đã ký” vào nơi ký của người lập biểu mẫu.

2. Báo cáo thống kê thi hành án dân sự được gửi tới nơi nhận bằng các phương thức: 
a) Gửi qua bưu điện hoặc Fax;

b) Gửi trực tiếp;

c) Gửi bản scan (quét) báo cáo giấy hoặc báo cáo bằng văn bản điện tử qua thư điện tử công vụ do Bộ Tư pháp cấp;

d) Đối với các đơn vị đã có đầy đủ dữ liệu trên phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo đề nghị bằng văn bản của Thủ trưởng đơn vị, Cục, Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ in trực tiếp từ phần mềm. Chi cục trưởng, Cục trưởng chỉ đạo in bản lưu tại đơn vị vào ngày khóa sổ và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của số liệu trong các báo cáo được in từ phần mềm;

đ) Việc gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong quân đội được thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng.
	Điều 9. Hình thức báo cáo và phương thức gửi báo cáo thống kê
1. Báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử:

a) Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, họ tên của người lập biểu; chữ ký, họ tên của Thủ trưởng đơn vị và đóng dấu phát hành theo quy định. Báo cáo thống kê của Chấp hành viên có chữ ký của Chấp hành viên và xác nhận của Thủ trưởng đơn vị;

b) Báo cáo bằng văn bản điện tử được thể hiện dưới dạng tệp dữ liệu điện tử (file), phải có các thông tin như quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và được ký phát hành bằng chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị và những người có liên quan (nếu có). Trường hợp người được phân công lập biểu mẫu thống kê chưa được cấp chữ ký số thì ghi chữ “đã ký” vào nơi ký của người lập biểu mẫu.

2. Báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính được gửi tới nơi nhận bằng các phương thức: 
a) Gửi qua bưu điện hoặc Fax;

b) Gửi trực tiếp;

c) Gửi bản scan (quét) báo cáo giấy hoặc báo cáo bằng văn bản điện tử qua thư điện tử công vụ do Bộ Tư pháp cấp;

d) Đối với các đơn vị đã có đầy đủ dữ liệu trên Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, Tổ chức thi hành án và Báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo đề nghị bằng văn bản của Thủ trưởng đơn vị, Cục, Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ in trực tiếp từ phần mềm. Chi cục trưởng, Cục trưởng chỉ đạo in bản lưu tại đơn vị vào ngày khóa sổ và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của số liệu trong các báo cáo được in từ phần mềm;

đ) Việc gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính, bồi thường nhà nước trong quân đội được thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng.
	:… hành chính...”.
“…bổ sung cụm từ “phải” vào trước quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

“…hành chính...”.
“...hành chính...”.

	Điều 9. Trình tự gửi, nhận, ngày gửi và thời hạn gửi báo cáo thống kê 
1. Trình tự gửi báo cáo thống kê:

a) Chấp hành viên gửi báo cáo cho đơn vị nơi Chấp hành viên công tác;

b) Chi cục Thi hành án dân sự gửi báo cáo cho Cục Thi hành án dân sự; gửi báo cáo cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Cơ quan Thống kê cùng cấp (nếu có yêu cầu);

c) Cục Thi hành án dân sự gửi báo cáo cho Tổng cục Thi hành án dân sự; gửi báo cáo cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cơ quan Thống kê cùng cấp (nếu có yêu cầu);

d) Chấp hành viên thi hành án trong quân đội gửi báo cáo cho Phòng Thi hành án cấp quân khu nơi Chấp hành viên công tác;

đ) Phòng Thi hành án cấp quân khu gửi báo cáo cho Tư lệnh quân khu và Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng;

e) Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng gửi báo cáo thống kê cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

g) Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê thi hành án dân sự trong toàn quốc và số liệu thống kê thi hành án dân sự trong quân đội báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp để báo cáo Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền khác khi có yêu cầu.

2. Thời hạn gửi, nhận báo cáo thống kê thi hành án dân sự:

a) Chậm nhất 01 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chấp hành viên phải gửi báo cáo thống kê tới Thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

b) Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chi cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê của đơn vị mình tới Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định tại khoản 1 Điều này.

c) Chậm nhất 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê của đơn vị và của toàn tỉnh tới Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.

d) Chậm nhất 01 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chấp hành viên thi hành án dân sự trong quân đội phải gửi báo cáo thống kê tới Trưởng phòng Thi hành án quân khu nơi mình công tác.

đ) Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Phòng Thi hành án cấp quân khu gửi báo cáo thống kê tới Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.

e) Chậm nhất 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng gửi báo cáo thống kê tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.

g) Chậm nhất 06 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Tổng cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê tới Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Điều 10. Trình tự gửi, nhận, ngày gửi và thời hạn gửi báo cáo thống kê 
1. Trình tự gửi báo cáo thống kê 

a) Chấp hành viên gửi báo cáo cho đơn vị nơi Chấp hành viên công tác;

b) Chi cục Thi hành án dân sự gửi báo cáo cho Cục Thi hành án dân sự; gửi báo cáo cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Cơ quan Thống kê cùng cấp (nếu có yêu cầu);

c) Cục Thi hành án dân sự gửi báo cáo cho Tổng cục Thi hành án dân sự; gửi báo cáo cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cơ quan Thống kê cùng cấp (nếu có yêu cầu);

d) Chấp hành viên thi hành án trong quân đội gửi báo cáo cho Phòng Thi hành án cấp quân khu nơi Chấp hành viên công tác;

đ) Phòng Thi hành án cấp quân khu gửi báo cáo cho Tư lệnh quân khu và Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng;

e) Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng gửi báo cáo thống kê cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

g) Tổng cục Thi hành án dân sự giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê thi hành án dân sự, hành chính, bồi thường nhà nước trong toàn quốc và số liệu thống kê thi hành án dân sự, hành chính, bồi thường nhà nước trong quân đội báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền khác khi có yêu cầu.

2. Thời hạn gửi, nhận báo cáo thống kê thi hành án dân sự
a) Chậm nhất 01 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chấp hành viên phải gửi báo cáo thống kê tới Thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

b) Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chi cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê của đơn vị mình tới Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.

c) Chậm nhất 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê của đơn vị và của toàn tỉnh tới Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.

d) Chậm nhất 01 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chấp hành viên thi hành án dân sự trong quân đội phải gửi báo cáo thống kê tới Trưởng phòng Thi hành án quân khu nơi mình công tác.
đ) Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Phòng Thi hành án cấp quân khu gửi báo cáo thống kê tới Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.
e) Chậm nhất 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng gửi báo cáo thống kê tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.

g) Chậm nhất 06 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Tổng cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê tới Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	“...Bộ trưởng Bộ Tư pháp ... hành chính, bồi thường nhà nước”
“...hành chính, bồi thường nhà nước...”.
2. Thời hạn gửi, nhận báo cáo thống kê thi hành án dân sự

a) Chậm nhất 01 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chấp hành viên phải gửi báo cáo thống kê tới Thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

b) Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chi cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê của đơn vị mình tới Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.

c) Chậm nhất 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê của đơn vị và của toàn tỉnh tới Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.

d) Chậm nhất 01 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chấp hành viên thi hành án dân sự trong quân đội phải gửi báo cáo thống kê tới Trưởng phòng Thi hành án quân khu nơi mình công tác.

đ) Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Phòng Thi hành án cấp quân khu gửi báo cáo thống kê tới Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.

e) Chậm nhất 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng gửi báo cáo thống kê tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.

g) Chậm nhất 06 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Tổng cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê tới Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

	Điều 10. Chỉnh sửa số liệu trong báo cáo thống kê 

Trường hợp phải chỉnh sửa số liệu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự thì đơn vị, cá nhân phải gửi báo cáo bổ sung và giải trình rõ về nội dung chỉnh sửa. Báo cáo bổ sung, giải trình phải có chữ ký xác nhận của lãnh đạo, đóng dấu của cơ quan, gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự theo phương thức đã quy định tại Điều 8 của Thông tư này. Nghiêm cấm việc tự ý tẩy, xóa trong biểu mẫu báo cáo thống kê. 
	Điều 11. Chỉnh sửa số liệu trong báo cáo thống kê 

Trường hợp phải chỉnh sửa số liệu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính thì đơn vị, cá nhân phải gửi báo cáo bổ sung và giải trình rõ về nội dung chỉnh sửa. Báo cáo bổ sung, giải trình phải có chữ ký xác nhận của lãnh đạo, đóng dấu của cơ quan, gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự theo phương thức đã quy định tại Điều 8 của Thông tư này. Nghiêm cấm việc tự ý tẩy, xóa trong biểu mẫu báo cáo thống kê. 
	:... , hành chính...”.


	Điều 11. Kiểm tra, thẩm tra thống kê 

1. Kiểm tra thống kê thi hành án dân sự bao gồm các nội dung sau:

a) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê;

b) Việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự;

c) Các nội dung khác liên quan đến thống kê thi hành án dân sự.

2. Thẩm tra thống kê thi hành án dân sự bao gồm các nội dung sau:

a) Số liệu thống kê, bảng phân tích số liệu thống kê; nguồn số liệu thống kê; phương pháp tính số liệu thống kê;

b) Các báo cáo về số liệu thống kê;

c) Dữ liệu điện tử thi hành án dân sự;

d) Các số liệu khác liên quan đến thống kê thi hành án dân sự.  
	Điều 12. Kiểm tra, thẩm tra thống kê 

1. Kiểm tra thống kê thi hành án dân sự, hành chính bao gồm các nội dung sau:

a) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê.
b) Việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê.
c) Các nội dung khác liên quan đến thống kê.
2. Thẩm tra thống kê thi hành án dân sự, hành chính bao gồm các nội dung sau:

a) Số liệu, bảng phân tích số liệu thống kê; nguồn số liệu thống kê; phương pháp tính số liệu thống kê.
b) Các báo cáo về số liệu thống kê.
c) Dữ liệu điện tử thống kê.
d) Các số liệu khác liên quan đến thống kê. 
đ) Việc sử dụng số liệu thống kê. 
	“...hành chính...”.

c) Dữ liệu điện tử thống kê.
đ) Việc sử dụng số liệu thống kê. 

	Điều 12. Thẩm quyền công bố và phổ biến thông tin thống kê 
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố và phổ biến thông tin thống kê thi hành án dân sự hoặc ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện. 

2. Hàng tháng, số liệu thống kê thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và Hệ thống Thi hành án dân sự được đăng tải công khai trên Trang/Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự.
	Điều 13. Thẩm quyền công bố và phổ biến thông tin thống kê 
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố và phổ biến thông tin thống kê thi hành án dân sự, hành chính. 
2. Hàng tháng, số liệu thống kê thi hành án dân sự, hành chính, bồi thường nhà nước của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và Hệ thống Thi hành án dân sự được đăng tải công khai trên Trang/Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự (trừ những số liệu thống kê thuộc diện bí mật nhà nước và những số liệu thống kê đang trong quá trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm tra).
	:... hành chính...”.

“...hành chính, bồi thường nhà nước...”.
(trừ những số liệu thống kê thuộc diện bí mật nhà nước và những số liệu thống kê đang trong quá trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm tra).

	Điều 13. Sử dụng số liệu, thông tin trong báo cáo thống kê 
Số liệu và thông tin trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự được sử dụng làm một trong những căn cứ khi quyết định một số vấn đề cơ bản sau:

1. Đánh giá kết quả thi hành án, tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký và các công chức khác trong các kỳ báo cáo, năm báo cáo.

2. Lập kế hoạch thi hành án và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án hàng năm cho các cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên.

3. Phân bổ biên chế; đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức của cơ quan Thi hành án dân sự.

4. Tính chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ và tổng hợp, bình xét thi đua, khen thưởng đối với cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên.

5. Thực hiện chế độ tài chính trong thi hành án dân sự; xem xét quyết định việc đầu tư kinh phí xây dựng trụ sở, kho vật chứng; trang cấp phương tiện làm việc cho Hệ thống Thi hành án dân sự và các nội dung khác liên quan đến bảo đảm tài chính, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự.

6. Báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7. Sử dụng vào các công việc khác nhằm mục đích quản lý, điều hành hoạt động thi hành án dân sự.
	Điều 14. Sử dụng số liệu, thông tin trong báo cáo thống kê 
Số liệu và thông tin trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính được sử dụng làm một trong những căn cứ khi quyết định một số vấn đề cơ bản sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính; tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký và các công chức khác trong các kỳ báo cáo, năm báo cáo.

2. Lập kế hoạch thi hành án và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính hàng năm cho các cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên.

3. Phân bổ biên chế; đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức của cơ quan Thi hành án dân sự.

4. Tính toán kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính và đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổng hợp, bình xét thi đua, khen thưởng đối với cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên.

5. Thực hiện chế độ tài chính trong thi hành án dân sự, hành chính, bồi thường nhà nước; xem xét quyết định việc đầu tư kinh phí xây dựng trụ sở, kho vật chứng; trang cấp phương tiện làm việc cho Hệ thống Thi hành án dân sự và các nội dung khác liên quan đến bảo đảm tài chính, cơ sở vật chất để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính.

6. Báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
7. Đánh giá kết quả thi hành án hành chính làm căn cứ kiến nghị xử lý trách nhiệm trong thi hành án hành chính.

8. Sử dụng vào các công việc khác nhằm mục đích quản lý, điều hành hoạt động thi hành án dân sự, hành chính.
	“...hành chính...”.
“...thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính,...”.

“...thi hành án dân sự, hành chính...”.
“...toán kết quả thực hiện...)
:... hành chính và đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu...”.
“...hành chính, bồi thường nhà nước...”.
7. Đánh giá kết quả thi hành án hành chính làm căn cứ kiến nghị xử lý trách nhiệm trong thi hành án hành chính.

“...hành chính...”.

	Điều 14. Trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo ưu tiên đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến vào hoạt động thống kê thi hành án dân sự; nâng cấp, hoàn thiện phần mềm thống kê, cơ sở dữ liệu điện tử về thống kê thi hành án dân sự.

2. Tổng cục Thi hành án dân sự giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong Hệ thống Thi hành án dân sự.

3. Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự đối với Chấp hành viên thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự thuộc địa phương mình.

4. Chi cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc các Chấp hành viên, người làm công tác thống kê trong đơn vị về việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

5. Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thực hiện và giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong quân đội.

6. Phòng Thi hành án cấp quân khu chịu trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự đối với Chấp hành viên do mình quản lý.

7. Chấp hành viên chịu trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và các nhiệm vụ được giao.
	Điều 15. Trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê
1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo ưu tiên đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến vào hoạt động thống kê thi hành án dân sự, hành chính; nâng cấp, hoàn thiện phần mềm thống kê, cơ sở dữ liệu điện tử về thống kê thi hành án dân sự, hành chính.

2. Tổng cục Thi hành án dân sự giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính. 
3. Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính đối với Chấp hành viên thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự thuộc địa phương mình.

4. Chi cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc các Chấp hành viên, người làm công tác thống kê trong đơn vị về việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính, bồi thường nhà nước.

5. Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thực hiện và giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính, bồi thường nhà nước trong quân đội.

 6. Phòng Thi hành án cấp quân khu chịu trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự đối với Chấp hành viên do mình quản lý.

7. Chấp hành viên chịu trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính và các nhiệm vụ được giao
	“...hành chính...”.
“...hành chính...”.
“...hành chính...”.
“...hành chính, bồi thường nhà nước...”.

“...hành chính...”.

“....hành chính...”.

“...hành chính...”.

	Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
	Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính được khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
	“...hành chính...”.

“...hành chính...”.

	Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và Thông tư số 08/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

2. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết.
	Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ..... tháng.......năm 2023, thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

2. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết.


	Quy định rõ hiệu lực thi hành và thay thế Thông tư 06/2019/TT-BTP.

	Nội dung Thông tư sửa đổi 16/16 Điều (sửa 100%), Bổ sung 01 Điều (bổ sung 6%).

	II. Phần Biểu mẫu kèm theo Thông tư
	
	

	1. Biểu mẫu số 01/TK-THA Kết quả thi hành án về việc

a. Theo Cột

1. Tổng số bản án, quyết định đã nhận
2. Tổng số giải quyết
3. Năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)
4. Thụ lý mới
5. Ủy thác thi hành án.

6. Thu hồi, hủy quyết định thi hành án
7. Tổng số phải thi hành
8. Tổng số có điều kiện thi hành.

9. Tổng số thi hành xong
10. Thi hành xong

11. Đình chỉ thi hành án

12. Đang thi hành

13. Hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48

14. Trường hợp khác

15. Chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)

16. Hoãn thi hành án (trừ hoãn theo điểm c k1 Điều 48);

17. Tạm đình chỉ thi hành án

18. Số chuyển kỳ sau

19. Tỷ lệ thi hành xong/có điều kiện thi hành
b. Theo dòng

I. Tổng số việc chủ động
1. Dân sự
2. Kinh doanh thương mại

3. Tín dụng

4. DS trong hình sự (tội phạm, chức vụ)

5. DS trong hình sự (các tội XPTrTQLKT)
6. DS trong hình sự (khác)
7. DS trong hành chính
8. Hôn nhân và gia đình
9. Lao động
10. Phá sản
11. Trọng tài Thương mại
12. Vụ việc cạnh tranh
13. Loại khác
II. Tổng số việc theo yêu cầu

1. Dân sự
2. Kinh doanh thương mại

3. Tín dụng

4. DS trong hình sự (tội phạm, chức vụ)

5. DS trong hình sự (các tội XPTrTQLKT)
6. DS trong hình sự (khác)
7. DS trong hành chính
8. Hôn nhân và gia đình
9. Lao động
10. Phá sản
11. Trọng tài Thương mại
12. Vụ việc cạnh tranh
13. Loại khác
	1. Biểu mẫu số 01/TK-THA Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc

a. Theo Cột

1. Tổng số bản án, quyết định đã nhận
2. Tổng số giải quyết
3. Năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)
4. Thụ lý mới
5. Ủy thác thi hành án.

6. Thu hồi, hủy quyết định thi hành án
7. Tổng số phải thi hành
8. Tổng số có điều kiện thi hành.

9. Tổng số thi hành xong
10. Thi hành xong

11. Đình chỉ thi hành án

12. Đang thi hành

13. Trường hợp khác

14. Chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)

15. Hoãn thi hành án 

16. Tạm đình chỉ thi hành án

17. Tạm dừng THA để giải quyết khiếu nại, tố cáo

18. Trong thời hạn tự nguyện thi hành án

19. Trở ngại khách quan (bão, lũ, dịch, bệnh)

20. Số chuyển kỳ sau

21. Tỷ lệ thi hành xong/có điều kiện thi hành
b. Theo dòng

I. Tổng số việc chủ động
1. Dân sự
2. Kinh doanh thương mại

3. Tín dụng

4. DS trong hình sự (tham nhũng, chức vụ)

5. DS trong hình sự (các tội XPTrTQLKT)
6. DS trong hình sự (ma túy)

7. DS trong hình sự (khác)
8. DS trong hành chính
9. Hôn nhân và gia đình
10. Lao động
11. Phá sản
12. Trọng tài Thương mại
13. Vụ việc cạnh tranh
14. Loại khác (hoàn trả...)
II. Tổng số việc theo yêu cầu

1. Dân sự
2. Kinh doanh thương mại

3. Tín dụng

4. DS trong hình sự (tham nhũng, chức vụ)

5. DS trong hình sự (các tội XPTrTQLKT)
6. DS trong hình sự (ma túy)

7. DS trong hình sự (khác)
8. DS trong hành chính
9. Hôn nhân và gia đình
10. Lao động
11. Phá sản
12. Trọng tài Thương mại
13. Vụ việc cạnh tranh
14. Loại khác (hoàn trả...)
	Bãi bỏ “Hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48” trong số có điều kiện thi hành.

Gộp thêm hoãn theo điểm c khoản 1 thành hoãn chung.

17. Tạm dừng THA để giải quyết khiếu nại, tố cáo

18. Trong thời hạn tự nguyện thi hành án

19. Trở ngại khách quan (bão, lũ, dịch, bệnh)

Thay cụm từ “tội phạm” bằng “tham nhũng”.

6. DS trong hình sự (ma túy)

(hoàn trả...)

Thay cụm từ “tội phạm” bằng “tham nhũng”.

6. DS trong hình sự (ma túy)

(hoàn trả...)

	2. Biểu mẫu số 02/TK-THA ết quả thi hành án về tiền
a. Theo Cột

1. Tổng số bản án, quyết định đã nhận
2. Tổng số giải quyết
3. Năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)
4. Thụ lý mới
5. Ủy thác thi hành án.

6. Thu hồi, hủy quyết định thi hành án
7. Tổng số phải thi hành
8. Tổng số có điều kiện thi hành.

9. Tổng số thi hành xong
10. Thi hành xong

11. Đình chỉ thi hành án

12. Đang thi hành

13. Hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48

14. Trường hợp khác

15. Chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)

16. Hoãn thi hành án (trừ hoãn theo điểm c k1 Điều 48);

17. Tạm đình chỉ thi hành án

18. Số chuyển kỳ sau

19. Tỷ lệ thi hành xong/có điều kiện thi hành
b. Theo dòng

I. Tổng số việc chủ động
1. Dân sự
2. Kinh doanh thương mại

3. Tín dụng

4. DS trong hình sự (tội phạm, chức vụ)

5. DS trong hình sự (các tội XPTrTQLKT)
6. DS trong hình sự (khác)
7. DS trong hành chính
8. Hôn nhân và gia đình
9. Lao động
10. Phá sản
11. Trọng tài Thương mại
12. Vụ việc cạnh tranh
13. Loại khác
II. Tổng số việc theo yêu cầu

1. Dân sự
2. Kinh doanh thương mại

3. Tín dụng

4. DS trong hình sự (tội phạm, chức vụ)

5. DS trong hình sự (các tội XPTrTQLKT)
6. DS trong hình sự (khác)
7. DS trong hành chính
8. Hôn nhân và gia đình
9. Lao động
10. Phá sản
11. Trọng tài Thương mại
12. Vụ việc cạnh tranh
13. Loại khác
	2. Biểu mẫu số 02/TK-THA Kết quả thi hành án  dân sự tính bằng tiền
a. Theo Cột

1. Tổng số giải quyết
2. Năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)
3. Thụ lý mới
4. Ủy thác thi hành án.

5. Thu hồi, hủy quyết định thi hành án
6. Tổng số phải thi hành
7. Tổng số có điều kiện thi hành.

8. Tổng số thi hành xong
9. Thi hành xong

10. Đình chỉ thi hành án

11. Giảm nghĩa vụ THA

12. Đang thi hành

13. Trường hợp khác

14. Chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)

15. Hoãn thi hành án 

16. Tạm đình chỉ thi hành án

17. Tạm dừng THA để giải quyết khiếu nại, tố cáo

18. Trong thời hạn tự nguyện thi hành án

19. Trở ngại khách quan (bão, lũ, dịch, bệnh)

20. Số chuyển kỳ sau

21. Tỷ lệ thi hành xong/có điều kiện thi hành
b. Theo dòng

I. Tổng số việc chủ động
1. Dân sự
2. Kinh doanh thương mại

3. Tín dụng

4. DS trong hình sự (tham nhũng, chức vụ)

5. DS trong hình sự (các tội XPTrTQLKT)
6. DS trong hình sự (ma túy)

7. DS trong hình sự (khác)
8. DS trong hành chính
9. Hôn nhân và gia đình
10. Lao động
11. Phá sản
12. Trọng tài Thương mại
13. Vụ việc cạnh tranh
14. Loại khác (hoàn trả...)

II. Tổng số việc theo yêu cầu

1. Dân sự
2. Kinh doanh thương mại

3. Tín dụng

4. DS trong hình sự (tham nhũng, chức vụ)

5. DS trong hình sự (các tội XPTrTQLKT)
6. DS trong hình sự (ma túy)

7. DS trong hình sự (khác)
8. DS trong hành chính
9. Hôn nhân và gia đình
10. Lao động
11. Phá sản
12. Trọng tài Thương mại
13. Vụ việc cạnh tranh
14. Loại khác (hoàn trả...)
	Bãi bỏ “Hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48” trong số có điều kiện thi hành.

Gộp thêm hoãn theo điểm c khoản 1 thành hoãn chung.

17. Tạm dừng THA để giải quyết khiếu nại, tố cáo

18. Trong thời hạn tự nguyện thi hành án

19. Trở ngại khách quan (bão, lũ, dịch, bệnh)

Thay cụm từ “tội phạm” bằng “tham nhũng”.

6. DS trong hình sự (ma túy)

(hoàn trả...)

Thay cụm từ “tội phạm” bằng “tham nhũng”.

6. DS trong hình sự (ma túy)

(hoàn trả...)

	3. Biểu mẫu số 03/TK-THA Kết quả thi hành cho ngân sách nhà nước
a. Theo Cột

1. Tổng số bản án, quyết định đã nhận
2. Tổng số giải quyết
3. Năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)
4. Thụ lý mới
5. Ủy thác thi hành án.

6. Thu hồi, hủy quyết định thi hành án
7. Tổng số phải thi hành
8. Tổng số có điều kiện thi hành.

9. Tổng số thi hành xong
10. Thi hành xong

11. Đình chỉ thi hành án

12. Đang thi hành

13. Hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48

14. Trường hợp khác

15. Chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)

16. Hoãn thi hành án (trừ hoãn theo điểm c k1 Điều 48);

17. Tạm đình chỉ thi hành án

18. Số chuyển kỳ sau

19. Tỷ lệ thi hành xong/có điều kiện thi hành
b. Theo dòng

I. Tổng số việc 
II. Tổng số tiền
1. Án phí
2. Lệ phí

3. Phạt

4. Tịch thu

5. Truy thu

6. Thu khác
	3. Biểu mẫu số 03/TK-THA Kết quả thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước
a. Theo Cột

1. Tổng số bản án, quyết định đã nhận
2. Tổng số giải quyết
3. Năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)
4. Thụ lý mới
5. Ủy thác thi hành án.

6. Thu hồi, hủy quyết định thi hành án
7. Tổng số phải thi hành
8. Tổng số có điều kiện thi hành.

9. Tổng số thi hành xong
10. Thi hành xong

11. Đình chỉ thi hành án

12. Đang thi hành

14. Trường hợp khác

15. Chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)

16. Hoãn thi hành án (trừ hoãn theo điểm c k1 Điều 48);

17. Tạm đình chỉ thi hành án

18. Số chuyển kỳ sau

19. Tỷ lệ thi hành xong/có điều kiện thi hành
b. Theo dòng

I. Tổng số việc 
II. Tổng số tiền
1. Án phí
2. Lệ phí

3. Phạt

4. Tịch thu

5. Truy thu

6. Thu khác
	Bỏ cột thống kê “Tổng số bản án, quyết định đã nhận” đối với biểu mẫu này.

Bãi bỏ “Hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48” trong số có điều kiện thi hành.



	4. Biểu mẫu số 04/TK-THA Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chia theo cơ quan THADS và Chấp hành viên
a. Theo Cột

1. Tổng số bản án, quyết định đã nhận
2. Tổng số giải quyết
3. Năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)
4. Thụ lý mới
5. Ủy thác thi hành án.

6. Thu hồi, hủy quyết định thi hành án
7. Tổng số phải thi hành
8. Tổng số có điều kiện thi hành.

9. Tổng số thi hành xong
10. Thi hành xong

11. Đình chỉ thi hành án

12. Đang thi hành

13. Hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48

14. Trường hợp khác

15. Chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)

16. Hoãn thi hành án (trừ hoãn theo điểm c k1 Điều 48);

17. Tạm đình chỉ thi hành án

18. Số chuyển kỳ sau

19. Tỷ lệ thi hành xong/có điều kiện thi hành
b. Theo dòng

I. Cục THADS

1. Chấp hành viên...
2. . Chấp hành viên...

II. Chi cục THADS
1. Chấp hành viên...
2. Chấp hành viên...
	4. Biểu mẫu số 04/TK-THA Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chia theo cơ quan THADS và Chấp hành viên
a. Theo Cột

1. Tổng số giải quyết
2. Năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)
3. Thụ lý mới
4. Ủy thác thi hành án.

5. Thu hồi, hủy quyết định thi hành án
6. Tổng số phải thi hành
7. Tổng số có điều kiện thi hành.

8. Tổng số thi hành xong
9. Thi hành xong

10. Đình chỉ thi hành án

11. Đang thi hành

13. Trường hợp khác

14. Chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)

15. Hoãn thi hành án 

16. Tạm đình chỉ thi hành án

17. Tạm dừng THA để giải quyết khiếu nại, tố cáo

18. Trong thời hạn tự nguyện thi hành án

19. Trở ngại khách quan (bão, lũ, dịch, bệnh)

20. Số chuyển kỳ sau

21. Tỷ lệ thi hành xong/có điều kiện thi hành
b. Theo dòng

I. Cục THADS

1. Chấp hành viên...
2. . Chấp hành viên...

II. Chi cục THADS
1. Chấp hành viên...
2. Chấp hành viên...
	Bãi bỏ “Hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48” trong số có điều kiện thi hành.

Gộp thêm hoãn theo điểm c khoản 1 thành hoãn chung.

17. Tạm dừng THA để giải quyết khiếu nại, tố cáo

18. Trong thời hạn tự nguyện thi hành án

19. Trở ngại khách quan (bão, lũ, dịch, bệnh)



	5. Biểu mẫu số 05/TK-THA Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan THADS và Chấp hành viên
a. Theo Cột

1. Tổng số giải quyết
2. Năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)
3. Thụ lý mới
4. Ủy thác thi hành án.

5. Thu hồi, hủy quyết định thi hành án
6. Tổng số phải thi hành
7. Tổng số có điều kiện thi hành.

8. Tổng số thi hành xong
9. Thi hành xong

10. Đình chỉ thi hành án

11. Giảm nghĩa vụ THA

12. Đang thi hành

13. Hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48

14. Trường hợp khác

15. Chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)

16. Hoãn thi hành án 

17. Tạm đình chỉ thi hành án

18. Số chuyển kỳ sau

19. Tỷ lệ thi hành xong/có điều kiện thi hành
b. Theo dòng

I. Cục THADS

1. Chấp hành viên...
2. . Chấp hành viên...

II. Chi cục THADS
1. Chấp hành viên...
2. Chấp hành viên...
	5. Biểu mẫu số 05/TK-THA Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan THADS và Chấp hành viên
a. Theo Cột

1. Tổng số giải quyết
2. Năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)
3. Thụ lý mới
4. Ủy thác thi hành án.

5. Thu hồi, hủy quyết định thi hành án
6. Tổng số phải thi hành
7. Tổng số có điều kiện thi hành.

8. Tổng số thi hành xong
9. Thi hành xong

10. Đình chỉ thi hành án

11. Giảm nghĩa vụ THA

12. Đang thi hành

13. Trường hợp khác

14. Chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)

15. Hoãn thi hành án 

16. Tạm đình chỉ thi hành án

17. Tạm dừng THA để giải quyết khiếu nại, tố cáo

18. Trong thời hạn tự nguyện thi hành án

19. Trở ngại khách quan (bão, lũ, dịch, bệnh)

20. Số chuyển kỳ sau

21. Tỷ lệ thi hành xong/có điều kiện thi hành
b. Theo dòng

I. Cục THADS

1. Chấp hành viên...
2. . Chấp hành viên...

II. Chi cục THADS
1. Chấp hành viên...
2. Chấp hành viên...
	Bãi bỏ “Hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48” trong số có điều kiện thi hành.

Gộp thêm hoãn theo điểm c khoản 1 thành hoãn chung.

17. Tạm dừng THA để giải quyết khiếu nại, tố cáo

18. Trong thời hạn tự nguyện thi hành án

19. Trở ngại khách quan (bão, lũ, dịch, bệnh)



	6. Biểu mẫu số 06/TK-THADS Kết quả Đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án

a. theo cột

1. Số việc đề nghị xét miễn

2. Số tiền đề nghị xét miễn

3. Số việc đã được xét miễn
4. Số tiền đã được xét miễn

5. Số việc đề nghị xét giảm
6. Số tiền đề nghị xét giảm
7. Số việc đã được xét giảm
8. Số tiền đã được xét giảm

b. theo dòng

I. Cục Thi hành án dân sự

II. Các Chi cục THADS

1. Chi cục Thi hành án dân sự

2. Chi cục Thi hành án dân sự
	6. Biểu mẫu số 06/TK-THA Kết quả đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án

a. theo cột

1. Số việc đề nghị xét miễn, giảm

2. Số tiền đề nghị xét miễn, giảm
3. Số việc đã xét miễn, giảm
4. Số tiền đã xét miễn, giảm
5. Số việc đề nghị xét miễn

6. Số tiền đề nghị xét miễn

7. Số việc đã được xét miễn

8. Số tiền đã được xét miễn

9. Số việc đề nghị xét giảm

10. Số tiền đề nghị xét giảm

11. Số việc đã được xét giảm

12. Số tiền đã được xét giảm

b. theo dòng

I. Cục Thi hành án dân sự

II. Các Chi cục THADS

1. Chi cục Thi hành án dân sự

2. Chi cục Thi hành án dân sự
	Bổ sung thêm tổng số đề nghị và xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án

1. Số việc đề nghị xét miễn, giảm

2. Số tiền đề nghị xét miễn, giảm
3. Số việc đã xét miễn, giảm
4. Số tiền đã xét miễn, giảm


	7. Biểu mẫu số 07/TK-THA Kết quả Cưỡng chế thi hành án dân sự

1. Tổng số việc đã ra quyết định cưỡng chế

2. Chia ra: Cưỡng chế không huy động lực lượng

3. Cưỡng chế có huy động lực lượng

4. Kết quả cưỡng chế

5. Đương sự tự nguyện trước khi cưỡng chế

6. Cưỡng chế thành công

7. Cưỡng chế không thành công

8. Chưa tổ chức cưỡng chế
	7. Biểu mẫu số 07/TK-THA Kết quả áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế trong thi hành án dân sự

1. Tổng số việc đã ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm

2. Phong tỏa tài khoản

3. Tạm giữ tài sản, giấy tờ

4. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản
5. Tổng số việc đã ra quyết định cưỡng chế

6. Chia ra: Cưỡng chế không huy động lực lượng

7. Cưỡng chế có huy động lực lượng

8. Kết quả cưỡng chế

9. Đương sự tự nguyện trước khi cưỡng chế

10. Cưỡng chế thành công

11. Cưỡng chế không thành công

12. Chưa tổ chức cưỡng chế
	Bổ sung cụm từ “...áp dụng biện pháp bảo đảm trong” vào tên gọi biểu 7

1. Tổng số việc đã ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm

2. Phong tỏa tài khoản

3. Tạm giữ tài sản, giấy tờ

4. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản


	8. Biểu mẫu số 08/TK-THADS Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

1. Tổng số đơn tiếp nhận (Đơn)

2. Đơn trùng (Đơn)

3. Tổng số chia ra theo thời điểm thụ lý

4. Số năm trước chuyển sang

5. Số mới nhận

6. Tổng số việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan THADS
7. Quyết định thi hành án

8. Quyết định ủy thác

9. Quyết định hoãn/Đình chỉ/Tạm đình chỉ

10. Áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản

11. Cưỡng chế giao tài sản bán đấu giá

12. Biện pháp cưỡng chế khác

13. Áp dụng biện pháp bảo đảm

14. Nội dung khác

15. Số việc thuộc thẩm quyền của cơ quan khác

16. Tổng số giải quyết thuôc jthaamr quyền, trong đó:

17. Số đình chỉ

18. Đúng toàn bộ

19. Đúng một phần

20. Sai toàn bộ

21. Số chưa giải quyết chuyển kỳ sau

b. Theo dòng

I. Tổng số (Khiếu nại)

II. Tổng số (Tố cáo)

1. Cục THADS

1.1. Khiếu nại

1.2. Tố cáo

2. Các Chi cục THADS

2.1. Chi cục .....

2.1.1. Khiếu nại

2.1.2. Tố cáo
	8. Biểu mẫu số 08/TK-THA Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự

1. Tổng số đơn tiếp nhận (Đơn)

2. Đơn trùng (Đơn)

3. Tổng số chia ra theo thời điểm thụ lý

4. Số năm trước chuyển sang

5. Số mới nhận

6. Tổng số việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan THADS
7. Quyết định thi hành án

8. Quyết định ủy thác

9. Quyết định hoãn/Đình chỉ/Tạm đình chỉ

10. Áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản

11. Cưỡng chế giao tài sản bán đấu giá

12. Biện pháp cưỡng chế khác

13. Áp dụng biện pháp bảo đảm

14. Nội dung khác

15. Số việc thuộc thẩm quyền của cơ quan khác

16. Tổng số giải quyết thuôc jthaamr quyền, trong đó:

17. Số đình chỉ

18. Đúng toàn bộ

19. Đúng một phần

20. Sai toàn bộ

21. Số chưa giải quyết chuyển kỳ sau

b. Theo dòng

I. Tổng số (Khiếu nại)

II. Tổng số (Tố cáo)

III. Tổng số (Kiến nghị, phản ánh)

1. Cục THADS

1.1. Khiếu nại

1.2. Tố cáo

1.3. Kiến nghị, phản ánh

2. Các Chi cục THADS

2.1. Chi cục .....

2.1.1. Khiếu nại

2.1.2. Tố cáo

2.1.3. Kiến nghị, phản ánh
	Bổ sung cụm từ “kiến nghị, phản ánh” vào tên Biểu mẫu
Bổ sung thống kê  “Kiến nghị, phản ánh”

Bổ sung thống kê “Kiến nghị, phản ánh”

Bổ sung thống kê “Kiến nghị, phản ánh”

	9. Biểu mẫu số 09/TK-THA Tiếp công dân trong thi hành án dân sự

1. Tổng số lượt

2. Tổng số người

3. Tổng số vụ việc

4. Đoàn đông người, chia ra: Số đoàn
5. Số người

6. Số vụ việc

7. Lãnh đạo cơ quan tiếp, trong đó: Số lượt

8. Số người

9. Số vụ việc

10. Tổng số việc tiếp nhận chia theo nội dung, trong đó:

11. Khiếu nại

12. Tố cáo

13. Kiến nghị, phản ánh

14. Tổng số chia theo thẩm quyền

15. Thuộc thẩm quyền

16. khác

17. kết quả giả quyết số việc thuộc thẩm quyền, trong đó: Tổng số

18. Số đã giải quyết

19. Số chưa giải quyết chuyển kỳ sau
	9. Biểu mẫu số 09/TK-THA Tiếp công dân trong thi hành án dân sự

1. Tổng số lượt

2. Tổng số người

3. Tổng số vụ việc

4. Đoàn đông người, chia ra: Số đoàn
5. Số người

6. Số vụ việc

7. Lãnh đạo cơ quan tiếp, trong đó: Số lượt

8. Số người

9. Số vụ việc

10. Tổng số việc tiếp nhận chia theo nội dung, trong đó:

11. Khiếu nại

12. Tố cáo

13. Kiến nghị, phản ánh

14. Tổng số chia theo thẩm quyền

15. Thuộc thẩm quyền

16. khác

17. kết quả giả quyết số việc thuộc thẩm quyền, trong đó: Tổng số

18. Số đã giải quyết

19. Số chưa giải quyết chuyển kỳ sau
	Giữ nguyên biểu này

	10. Biểu mẫu số 10/TK-THA Kết quả giám sát, kiểm sát thi hành án dân sự

a. Theo cột

Kết quả giám sát (cuộc) 
1. Tổng số cuộc, chia ra:

2. Cơ quan giám sát, chia ra: Quốc hội

3. Hội đồng nhân dân

4. Mặt trận Tổ quốc

5. Khác

Kết quả thực hiện kết luận giám sát, chia ra:
6.  Đã thực hiện

7. Chưa thực hiện

8. Giải trình
Kết quả thực hiện kháng nghị kiểm sát (cuộc)

9. Tổng số kháng nghị đã nhận, chia ra:

Kháng nghị của cuộc kiểm sát trực tiếp

10. Đã thực hiện

11. Chưa thực hiện

12. Giải trình

Kháng nghị khác

13. Đã thực hiện

14. Chưa thực hiện

15. Giải trình

Kết quả thực hiện kiếm nghị kiểm sát (bản kiến nghị) 

16. Tổng số kiến nghị đã nhận, chia ra:

Kiến nghị của cuộc kiểm sát trực tiếp

17. Đã thực hiện

18. Chưa thực hiện

19. Giải trình

Kiến nghị khác

20. Đã thực hiện

21. Chưa thực hiện

22. Giải trình

b. Theo dòng

I. Cục Thi hành án dân sự

II. Các Chi cục THADS

1. Chi cục THADS....

2. Chi cục THADS....
	10. Biểu mẫu số 11/TK-THA Kết quả giám sát, kiểm sát thi hành án dân sự

a. Theo cột

Kết quả giám sát (cuộc) 
1. Tổng số cuộc, chia ra:

2. Cơ quan giám sát, chia ra: Quốc hội

3. Hội đồng nhân dân

4. Mặt trận Tổ quốc

5. Khác

Kết quả thực hiện kết luận giám sát, chia ra:
6.  Đã thực hiện

7. Chưa thực hiện

8. Giải trình
Kết quả thực hiện kháng nghị kiểm sát (cuộc)

9. Tổng số kháng nghị đã nhận, chia ra:

Kháng nghị của cuộc kiểm sát trực tiếp

10. Đã thực hiện

11. Chưa thực hiện

12. Giải trình

Kháng nghị khác

13. Đã thực hiện

14. Chưa thực hiện

15. Giải trình

Kết quả thực hiện kiếm nghị kiểm sát (bản kiến nghị) 

16. Tổng số kiến nghị đã nhận, chia ra:

Kiến nghị của cuộc kiểm sát trực tiếp

17. Đã thực hiện

18. Chưa thực hiện

19. Giải trình

Kiến nghị khác

20. Đã thực hiện

21. Chưa thực hiện

22. Giải trình

b. Theo dòng

I. Cục Thi hành án dân sự

II. Các Chi cục THADS

1. Chi cục THADS....

2. Chi cục THADS....
	Giữ nguyên biểu này

	11. Biểu mẫu số 11/TK-THA Kết quả bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự

a. Theo cột

Tổng số việc thụ lý:

1. Tổng số, chia ra:
2. Năm trước chuyển sang

3. Thụ lý mới

Kết quả giải quyết

4. Số việc chưa có bản án, quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật

Đã có bản án, quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật

5. Tổng số việc

6. Tổng số tiền

7. Số việc năm trước chuyển sang

8. Số tiền năm trước chuyển sang

9. Số việc trong kỳ báo cáo

10. Số tiền trong kỳ báo cáo

11. Số việc đã được cấp kinh phí bồi thường

12. Số tiền đã được cấp kinh phí bồi thường

13. Số việc đã chi trả cho người bị thiệt hại

14. Số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại

15. Số việc đã có quyết định hoàn trả có hiệu lực pháp luật

16. Số tiền đã có quyết định hoàn trả có hiệu lực pháp luật

17. Số việc đã thực hiện hoàn trả

18. Số tiền đã thực hiện hoàn trả

b. Theo dòng

I. Cục Thi hành án dân sự

II. Các Chi cục THADS

1. Chi cục THADS...

2. Chi cục THADS...
	11. Biểu mẫu số 11/TK-THA Kết quả bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự về việc, về tiền
a. Theo cột

1. Tổng số việc thụ lý

2. Năm trước chuyển sang

3. Thụ lý mới

4. Tổng số việc xong

5. Số việc đã được cấp kinh phí

6. Số tiền đã được cấp kinh phí

7. Số việc đã kết thúc giải quyết

8. Tổng số việc chưa xong

9. Số việc đã có bản án, quyết định bồi thường có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được cấp kinh phí tại Tòa án

10. Số tiền đã có bản án, quyết định bồi thường có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được cấp kinh phí tại Tòa án

11. Số việc đã có bản án, quyết định bồi thường có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được cấp kinh phí tại Cơ quan Thi hành án dân sự

12. Số tiền đã có bản án, quyết định bồi thường có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được cấp kinh phí tại Cơ quan Thi hành án dân sự

13. Số việc chưa có bản án, quyết định tại Tòa án

14. Số việc chưa có bản án, quyết định tại Cơ quan Thi hành án dân sự

15. Tổng số việc chi trả

16. Số việc chưa chi trả

17. Số tiền chưa chi trả

18. Số việc đã chi trả

19. Số tiền đã chi trả

20. Tổng số việc thực hiện hoàn trả

21. Tổng số việc đã hoàn trả xong

22. Tổng số tiền đã hoàn trả xong

23. số việc chưa hoàn trả xong

b. Theo dòng
I. Tổng số việc

II. Tổng số tiền
1. Cục Thi hành án dân sự
1.1. Số việc

1.2. Số tiền
2. Các Chi cục THADS

2.1. Số việc

2.2. Số tiền
	Sửa đổi toàn bộ quy định tại biểu mẫu này

4. Tổng số việc xong

5. Số việc đã được cấp kinh phí

6. Số tiền đã được cấp kinh phí

7. Số việc đã kết thúc giải quyết

8. Tổng số việc chưa xong

9. Số việc đã có bản án, quyết định bồi thường có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được cấp kinh phí tại Tòa án

10. Số tiền đã có bản án, quyết định bồi thường có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được cấp kinh phí tại Tòa án

11. Số việc đã có bản án, quyết định bồi thường có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được cấp kinh phí tại Cơ quan Thi hành án dân sự

12. Số tiền đã có bản án, quyết định bồi thường có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được cấp kinh phí tại Cơ quan Thi hành án dân sự

13. Số việc chưa có bản án, quyết định tại Tòa án

14. Số việc chưa có bản án, quyết định tại Cơ quan Thi hành án dân sự

15. Tổng số việc chi trả

16. Số việc chưa chi trả

17. Số tiền chưa chi trả

18. Số việc đã chi trả

19. Số tiền đã chi trả

20. Tổng số việc thực hiện hoàn trả

21. Tổng số việc đã hoàn trả xong

22. Tổng số tiền đã hoàn trả xong

23. số việc chưa hoàn trả xong



	12. Biểu mẫu số 12/TKLN-THADS Kết quả theo dõi việc thi hành án hành chính

a. Theo cột

1. Tổng số bản án, quyết định cơ quan thi hành án dân sự nhận từ Tòa án nhân dân

2. Tổng số bản án, quyết định có nội dung theo dõi

3. Năm trước chuyển sang

4. Thụ lý mới

5. Số bản án, quyết định không có nội dung theo dõi

6. Số Quyết định buộc THAHC được Tòa án nhân dân chuyển giao cho cơ quan THADS chia theo nội dung theo dõi

7. Số bản án, quyết định đã ra thông báo tự nguyện THA

8. Số quyết định buộc thi hành án hành chính đã đăng tải công khai

9. Số vụ việc cơ quan THADS làm việc với 

người phải thi hành án

10. Số vụ việc cơ quan THADS có văn bản kiến nghị xử lý do không chấp hành án

11. Tổng số

12. Tổng số bản án, quyết định của Tòa án được theo dõi đã thi hành xong

13. Số bản án đã có quyết định buộc THAHC kỳ trước chuyển sang

14. Số bản án không có quyết định buộc THAHC kỳ trước chuyển sang

15. Số bản án có quyết định buộc THAHC thụ lý mới

16. Số bản án không có quyết định buộc THAHC thụ lý mới

17. Tổng số bản án, quyết định của Tòa án được theo dõi chưa thi hành xong

18. Năm trước chuyển sang

19. Thụ lý mới

20. Số trường hợp người phải thi hành án bị xử lý trách nhiệm theo kiến nghị của cơ quan THADS

b. Theo dòng

1. Tổng số

2. Cục THADS

3. Các Chi cục THADS

3.1. Chi cục THADS....
	12. Biểu mẫu số 12/TK-THA Kết quả thi hành án hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước

a. Theo cột

1. Số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực phải thi hành
3. Năm trước chuyển sang Chưa có quyết định buộc THAHC của Tòa án
4. Năm trước chuyển sang Đã có Quyết định buộc THAHC của Tòa án;

6. Tiếp nhận mới Chưa có quyết định buộc THAHC của Tòa án
7. Tiếp nhận mới Đã có Quyết định buộc THAHC của Tòa án.

9. Kết quả thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành và đã tổ chức thi hành xong Trong số năm trước chuyển sang Đã có Quyết định buộc THAHC.

10. Kết quả thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành và đã tổ chức thi hành xong Trong số năm trước chuyển sang Chưa có Quyết định buộc THAHC.

11. Kết quả thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành và đã tổ chức thi hành xong Trong số tiếp nhận mới Đã có Quyết định buộc THAHC.

12. Kết quả thi hành bản án, quyết định của đã có hiệu lực thi hành và đã tổ chức thi hành xong Trong số tiếp nhận mới Chưa có Quyết định buộc THAHC.

14. Kết quả thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành và chưa tổ chức thi hành xong Trong số năm trước chuyển sang Đã có Quyết định buộc THAHC.

15. Kết quả thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành và chưa tổ chức thi hành xong Trong số năm trước chuyển sang Chưa có Quyết định buộc THAHC.

16. Kết quả thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành và chưa tổ chức thi hành xong Trong số tiếp nhận mới Đã có Quyết định buộc THAHC.

17. Kết quả thi hành bản án, quyết định của đã có hiệu lực thi hành và chưa tổ chức thi hành xong Trong số tiếp nhận mới Chưa có Quyết định buộc THAHC.
a. Theo dòng
Cục THADS tỉnh...

Chi cục THADS tỉnh..
	Thiết kế mới toàn bộ các chỉ tiêu trong biểu mẫu để phù hợp với quy định của  pháp luật.

	Chưa có quy định biểu mẫu này

	13. Biểu mẫu số 13/TK-THA kết quả theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan THADS
a. Theo cột:

1. Tổng số Số bản án, quyết định về vụ án hành chính cơ quan THADS đã nhận chuyển giao từ Tòa án.
2. Tổng số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính phải theo dõi
3. Tổng số Số bản án, quyết định tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện Đã có quyết định buộc thi hành án
4. Số bản án, quyết định tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện Đã có quyết định buộc thi hành án Năm trước chuyển sang.

5. Số bản án, quyết định tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện Đã có quyết định buộc thi hành án Thụ lý mới.

6. Tổng số Chưa có quyết định buộc thi hành án
7. Tổng số Chưa có quyết định buộc thi hành án Năm trước chuyển sang.

8. Tổng số Chưa có quyết định buộc thi hành án thụ lý mới.

9. Số bản án, quyết định khác của Tòa án về vụ án hành chính.

10. Số vụ việc đã ban hành văn bản thông báo tự nguyện thi hành án.

11. Số vụ việc cơ quan THADS đã làm việc với người phải thi hành án.

12. Tổng số quyết định buộc THAHC đã đăng tải công khai
13. Tổng số Số vụ việc cơ quan THADS có văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm người không chấp hành án.

14. Đã nhận được kết quả xử lý trách nhiệm Số trường hợp bị xử lý
15. Đã nhận được kết quả xử lý trách nhiệm Số trường hợp không bị xử lý 
16. Chưa nhận được kết quả xử lý trách nhiệm.

b. Theo dòng
I. Cục THADS...

II. Chi cục THADS...
	Thiết kế mới toàn bộ các chỉ tiêu trong biểu mẫu để phù hợp với quy định của  pháp luật.

	Phần Biểu mẫu: sửa đổi  12/12 biểu (sửa 100%),  bổ sung 01 biểu mẫu mới (bổ xung 8,33%. 

	III. Phụ lục hướng dẫn kèm theo Thông tư
	
	

	Do thay đổi thiết kế và quy định lại đối với 1 số chỉ tiêu trong biểu mẫu thống kê của Thông tư mới, do đó, hướng dẫn ghi chép biểu mẫu cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với từng biểu mẫu được quy định mới.

	BIỂU MẪU SỐ 01/TK-THA (Kết quả thi hành án tính bằng việc)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả thi hành án về việc của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của Hệ thống Thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

- Tổng số bản án, quyết định đã nhận là số bản án, quyết định cơ quan Thi hành án dân sự nhận trong kỳ, bao gồm bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của Trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

- Tổng số việc giải quyết là số việc cơ quan Thi hành án dân sự phải xử lý trong kỳ báo cáo, bao gồm số năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), số thụ lý mới trong kỳ báo cáo. 

- Số việc năm trước chuyển sang là số việc chưa tổ chức thi hành xong tính theo phương pháp lũy kế, đến thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê của những năm trước chuyển sang năm báo cáo (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng).

- Số việc đã chuyển sổ theo dõi riêng là số việc đã được chuyển sổ theo dõi riêng theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Số việc mới thụ lý là số việc cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án, vào sổ thụ lý và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án trong kỳ báo cáo.

- Số việc ủy thác là số việc đã được cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định ủy thác theo quy định tại Điều 55 Luật Thi hành án dân sự (trừ số ủy thác thẳng khi chưa ra quyết định thi hành án và số việc ủy thác một phần).

- Việc thu hồi, hủy quyết định thi hành án là trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định thu hồi, hủy toàn bộ quyết định thi hành án mà không ra quyết định thi hành án mới.

- Tổng số việc phải thi hành là số việc Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thực tế phải tổ chức thi hành sau khi trừ số việc chuyển sổ theo dõi riêng, số việc ủy thác thi hành án, số việc thu hồi, hủy quyết định thi hành án.

- Việc có điều kiện là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án, bao gồm việc thi hành xong, việc đình chỉ thi hành án, việc đang thi hành, việc hoãn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự và việc thuộc diện trường hợp khác.

- Việc chưa có điều kiện thi hành được xác định như sau:

+ Là việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng);

+ Việc thi hành án mà người phải thi hành án có tài sản, nhưng tài sản đã được đảm bảo cho việc thi hành một nghĩa vụ khác mà đã xác định được số tiền còn lại không đủ để thi hành án hoặc tài sản đang bị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế hình sự, biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo xét xử và thi hành cho nghĩa vụ khác;

+ Việc thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong trường hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa án có xử lý tài sản bảo đảm thi hành khoản nợ xấu trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, nếu giá trị tài sản không đủ hoặc chỉ vừa đủ thi hành khoản thu cho tổ chức tín dụng mà người phải thi hành án không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cũng không đồng ý trích một phần để thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước.

- Tổng số việc thi hành xong là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong và số việc đã có quyết định đình chỉ thi hành án.

- Việc thi hành xong được xác định trong như sau:

+ Đương sự đã thi hành xong toàn bộ các quyền, nghĩa vụ theo quyết định thi hành án;

+ Chấp hành viên đã tổ chức thi hành xong một phần, hoặc đình chỉ một phần quyết định thi hành án, phần còn lại đã ủy thác và đã xóa sổ thụ lý thi hành án; 

+ Việc thi hành án mà cơ quan Thi hành án dân sự đã thông báo cho người được thi hành án đến nhận tiền, tài sản theo quy định tại khoản 5 Điều 47, khoản 2 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự, khoản 2 và điểm a khoản 5 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ;
+ Việc thi hành án có nội dung giao số tiền, tài sản cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, Chấp hành viên đã thực hiện xong việc giao tiền, tài sản. 

- Việc đình chỉ thi hành án là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 50 Luật Thi hành án dân sự (trừ việc đình chỉ một phần).

- Việc đang thi hành là số việc Chấp hành viên vẫn đang tiến hành các biện pháp cần thiết để tổ chức thi hành theo nội dung quyết định thi hành án tại thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê.

- Việc hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48 Luật thi hành án dân sự là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định hoãn thi hành án khi đương sự đồng ý hoãn thi hành án bằng văn bản có chữ ký của đương sự. 

- Việc trường hợp khác là số việc đang trong thời gian tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo; số việc đang trong thời hạn tự nguyện thi hành án và số việc đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

- Việc hoãn thi hành án là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định hoãn theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án dân sự (trừ trường hợp hoãn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự).

- Việc tạm đình chỉ là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 49 Luật Thi hành án dân sự. 

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Bản án, quyết định”, “Việc” và “%”. Mỗi quyết định thi hành án được tính là một việc.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án dân sự và các loại sổ sách thi hành án dân sự có liên quan. 

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể:

a) Đối với biểu của Chấp hành viên phải ghi đầy đủ họ, tên Chấp hành viên, tên Chi cục nơi Chấp hành viên công tác (đối với Chấp hành viên công tác tại Chi cục), tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ghi tên Chấp hành viên và tên Cục Thi hành án dân sự nơi Chấp hành viên công tác (đối với Chấp hành viên công tác tại Cục). 

c) Biểu mẫu phải có đầy đủ chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, cụ thể: Đối với biểu mẫu do Chấp hành viên lập, phần người lập biểu ghi tên Chấp hành viên, Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận. Đối với biểu mẫu của Chi cục và của Cục, phần người lập biểu do công chức được giao làm công tác thống kê ký, Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Đối với các số liệu được lấy từ các biểu thống kê của Chấp hành viên phải được tổng hợp theo thứ tự: Chấp hành viên xác định nguồn số liệu, xây dựng báo cáo. Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu từ các Chấp hành viên thuộc đơn vị. Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

5.2.1. Trang 1

a) Cột:

- Cột số 2 = Cột (3 + 4) 
- Cột 7 = Cột (8 + 15 + 16 +17) = Cột (2 – 5 – 6)

- Cột 8 = Cột (9 + 12 + 13 + 14)

- Cột 9 = Cột (10 + 11)

- Cột 18 = Cột (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)

- Cột 19 = Cột (9/8) x 100

b) Dòng:

- Dòng tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng I = Dòng (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

- Dòng II = Dòng (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
5.2.2. Trang 2

- Dòng 1 = Dòng (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8)

- Dòng 2 = Dòng (2.1 + 2.2 + 2.3)

- Dòng 3 = Dòng (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9)

- Dòng 4 = Dòng (4.1 + 4.2) 

- Dòng 5 = Dòng (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)
	BIỂU MẪU SỐ 01/TK-THA (Kết quả thi hành án tính bằng việc)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả tổ chức thi hành án về việc của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của Hệ thống Thi hành án dân sự.

2. Giải thích một số chỉ tiêu
- Tổng số bản án, quyết định đã nhận là số bản án, quyết định cơ quan Thi hành án dân sự nhận trong kỳ, bao gồm: bản án, quyết định của Tòa án; phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

- Tổng số việc giải quyết là số việc phải xử lý trong kỳ báo cáo, bao gồm: số năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), số thụ lý mới trong kỳ báo cáo. 

- Việc năm trước chuyển sang là số việc chưa tổ chức thi hành xong tính theo phương pháp lũy kế, đến thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê của những năm trước chuyển sang năm báo cáo (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng).

- Việc mới thụ lý là số việc đã ra quyết định thi hành án, vào sổ thụ lý trong kỳ báo cáo.

- Việc ủy thác là số việc đã ra quyết định ủy thác theo quy định tại Điều 55 Luật Thi hành án dân sự (trừ số ủy thác thẳng khi chưa ra quyết định thi hành án và số việc ủy thác một phần).

- Việc thu hồi, hủy quyết định thi hành án là số việc đã ra quyết định thu hồi, hủy toàn bộ quyết định thi hành án mà không ra quyết định thi hành án mới.

- Tổng số việc phải thi hành là số việc thực tế phải tổ chức thi hành sau khi trừ số việc chuyển sổ theo dõi riêng, số việc ủy thác thi hành án, số việc thu hồi, hủy quyết định thi hành án.

- Việc có điều kiện thi hành là việc mà người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tiền, tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Việc có điều kiện bao gồm: Việc thi hành xong; Việc đình chỉ thi hành án, việc đang trong quá trình tiến hành các thủ tục để thi hành các quyền, nghĩa vụ theo quy định (Việc đang thi hành); Việc thuộc trường hợp khác.

- Tổng số việc thi hành xong là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong và số việc đã có quyết định đình chỉ thi hành án.

 - Việc thi hành xong được xác định trong như sau: 
+ Việc đương sự đã thi hành xong toàn bộ các quyền, nghĩa vụ theo quyết định thi hành án; 

+ Việc đã tổ chức thi hành xong một phần, hoặc đình chỉ một phần quyết định thi hành án, phần còn lại đã ủy thác và đã xóa sổ thụ lý thi hành án; 

+ Việc thi hành án mà cơ quan Thi hành án dân sự đã thông báo cho người được thi hành án đến nhận tiền, tài sản theo quy định tại khoản 5 Điều 47, khoản 2 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự, khoản 2 và điểm a khoản 5 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; Việc thi hành án có nội dung giao số tiền, tài sản cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, Chấp hành viên đã thực hiện xong việc giao tiền, tài sản.
- Việc đình chỉ thi hành án là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 50 Luật Thi hành án dân sự (trừ việc đình chỉ một phần).

- Việc đang thi hành là việc cơ quan Thi hành án dân sự đang trong quá trình tiến hành các thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ thi hành án theo nội dung quyết định của bản án, quyết định tại thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê.

- Việc trường hợp khác là số việc đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền có liên quan đến quan điểm áp dụng pháp luật, liên quan đến quan điểm chủ trương, đường lối và tháo gỡ các khó khăn trong giải quyết vụ việc.

- Việc chưa có điều kiện là việc mà người phải thi hành án không có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; không thể tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án; có tài sản, nhưng tài sản thuộc diện không được kê biên, tài sản có giá trị quá nhỏ không đủ chi phí cưỡng chế hoặc chỉ có giá trị tinh thần; có tài sản là quyền sử dụng đất, nhưng đã hết thời hạn thuê mà không được giao sử dụng tiếp theo quy định của pháp luật; việc có tài sản, nhưng tài sản đã được đảm bảo cho việc thi hành một nghĩa vụ khác mà đã xác định được số tiền còn lại không đủ để thi hành án hoặc tài sản đang bị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế hình sự, biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp đặc biệt khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo xét xử và chi trả cho nghĩa vụ khác; việc thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong trường hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa án có xử lý tài sản bảo đảm thi hành khoản nợ xấu trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, nếu giá trị tài sản không đủ hoặc chỉ vừa đủ thi hành khoản thu cho tổ chức tín dụng mà người phải thi hành án không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cũng không đồng ý trích một phần để thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước.

- Việc hoãn thi hành án là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định hoãn theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án dân sự.

- Việc tạm đình chỉ thi hành án là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 49 Luật Thi hành án dân sự. 

- Việc tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo là số việc đang trong thời hạn tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định Điều 146, 157 Luật Thi hành án dân sự.

- Việc trong thời hạn tự nguyện thi hành án là số việc đang trong thời hạn tự nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật Thi hành án dân sự.

- Việc chưa có điều kiện thi hành chuyển sổ theo dõi riêng là số việc đã được chuyển sổ theo dõi riêng theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 được sửa đổi bằng Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo thống kê.
- Tín dụng, là khoản thu cho ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, qũy tín dụng nhân dân và các tổ chức tín dụng, thống kê số việc thi hành cho người được thi hành án là tổ chức tín dụng, không bao gồm số việc thi hành án cho tổ chức tín dụng trong các bản án, quyết định hình sự về các tội tham nhũng, chức vụ và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

- Việc thống kê kết quả thi hành đối với án tham nhũng, chức vụ: thống kê số việc thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với các tội tham nhũng, chức vụ.

- Việc thống kê kết quả thi hành đối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: thống kê số việc thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.
- Ủy thác xử lý tài sản được tính trên cơ sở quyết định ủy thác xử lý tài sản. Mỗi quyết định xử lý tài sản được tính tương đương một việc thi hành án tại đơn vị nơi nhận ủy thác xử lý tài sản.

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Bản án, quyết định”, “Việc” và “%”. Mỗi quyết định thi hành án được tính là một việc.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án dân sự và các loại sổ chuyên môn nghiệp vụ có liên quan. 

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể:

a) Đối với biểu của Chấp hành viên phải ghi đầy đủ họ, tên Chấp hành viên, tên Chi cục nơi Chấp hành viên công tác (đối với Chấp hành viên công tác tại Chi cục), tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ghi tên Chấp hành viên và tên Cục Thi hành án dân sự nơi Chấp hành viên công tác (đối với Chấp hành viên công tác tại Cục). 

c) Biểu mẫu phải có đầy đủ chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, cụ thể: Đối với biểu mẫu do Chấp hành viên lập, phần người lập biểu ghi tên Chấp hành viên, Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận. Đối với biểu mẫu của Chi cục và của Cục, phần người lập biểu do công chức được giao làm công tác thống kê ký, Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Đối với các số liệu được lấy từ các biểu thống kê của Chấp hành viên phải được tổng hợp theo thứ tự: Chấp hành viên xác định nguồn số liệu, xây dựng báo cáo. Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu từ các Chấp hành viên thuộc đơn vị. Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

5.2.1. Trang 1

a) Cột:

- Cột 2 = Cột (3 + 4) 
- Cột 7 = Cột (8 + 14 + 15 + 16 +17 + 18) = Cột (2 – 5 – 6)

- Cột 8 = Cột (9 + 12 + 13)

- Cột 9 = Cột (10 + 11)

- Cột 19 = Cột (12 + 13 + 14+ 15+ 16 + 17 +18)

- Cột 20 = Cột (9/8) x 100

b) Dòng:

- Dòng tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng I = Dòng (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

- Dòng II = Dòng (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
5.2.2. Phân tích một số chỉ tiêu việc thi hành án dân sự (PT01)

- Dòng 1, Cột 1 = Dòng (1.1 + 1.2 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8)

- Dòng 1, Cột 2 = Dòng (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.7 + 1.8)

- Dòng 2, Cột 1 = Dòng (2.1 + 2.2)

- Dòng 2, Cột 2 = Dòng (2.1 + 2.2)

- Dòng 3, Cột 1 = Dòng (3.1 + 3.2 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9)

- Dòng 3, Cột 2 = Dòng (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9)
- Dòng 4, Cột 1 = Dòng (4.1 + 4.2) 

- Dòng 4, Cột 2 = Dòng (4.1 + 4.2) 

- Dòng 5, Cột 1 = Dòng (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)

- Dòng 5, Cột 2 = Dòng (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)
5.3. Công thức tính: 
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	Do biểu mẫu thống kê được thiết kế lại toàn bộ các chỉ tiêu, thiết kế lại quy định tại các cột, các dòng cho nên phần hướng dẫn biểu mẫu cũng thay đổi cho phù hợp với biểu mẫu.

- Tổng số bản án, quyết định đã nhận là số bản án, quyết định cơ quan Thi hành án dân sự nhận trong kỳ, bao gồm: bản án, quyết định của Tòa án; phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

- Việc có điều kiện thi hành là việc mà người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tiền, tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Việc có điều kiện bao gồm: Việc thi hành xong; Việc đình chỉ thi hành án, việc đang trong quá trình tiến hành các thủ tục để thi hành các quyền, nghĩa vụ theo quy định (Việc đang thi hành); Việc thuộc trường hợp khác.

- Việc đang thi hành là việc cơ quan Thi hành án dân sự đang trong quá trình tiến hành các thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ thi hành án theo nội dung quyết định của bản án, quyết định tại thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê.

“có liên quan đến quan điểm áp dụng pháp luật, liên quan đến quan điểm chủ trương, đường lối và tháo gỡ các khó khăn trong giải quyết vụ việc.”
- Việc chưa có điều kiện là việc mà người phải thi hành án không có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; không thể tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án; có tài sản, nhưng tài sản thuộc diện không được kê biên, tài sản có giá trị quá nhỏ không đủ chi phí cưỡng chế hoặc chỉ có giá trị tinh thần; có tài sản là quyền sử dụng đất, nhưng đã hết thời hạn thuê mà không được giao sử dụng tiếp theo quy định của pháp luật; việc có tài sản, nhưng tài sản đã được đảm bảo cho việc thi hành một nghĩa vụ khác mà đã xác định được số tiền còn lại không đủ để thi hành án hoặc tài sản đang bị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế hình sự, biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp đặc biệt khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo xét xử và chi trả cho nghĩa vụ khác; việc thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong trường hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa án có xử lý tài sản bảo đảm thi hành khoản nợ xấu trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, nếu giá trị tài sản không đủ hoặc chỉ vừa đủ thi hành khoản thu cho tổ chức tín dụng mà người phải thi hành án không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cũng không đồng ý trích một phần để thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước.

- Việc hoãn thi hành án là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định hoãn theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án dân sự.

- Việc trong thời hạn tự nguyện thi hành án là số việc đang trong thời hạn tự nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật Thi hành án dân sự.

“Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo thống kê.”.
- Tín dụng, là khoản thu cho ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, qũy tín dụng nhân dân và các tổ chức tín dụng, thống kê số việc thi hành cho người được thi hành án là tổ chức tín dụng, không bao gồm số việc thi hành án cho tổ chức tín dụng trong các bản án, quyết định hình sự về các tội tham nhũng, chức vụ và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

- Việc thống kê kết quả thi hành đối với án tham nhũng, chức vụ: thống kê số việc thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với các tội tham nhũng, chức vụ.

- Việc thống kê kết quả thi hành đối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: thống kê số việc thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.
- Ủy thác xử lý tài sản được tính trên cơ sở quyết định ủy thác xử lý tài sản. Mỗi quyết định xử lý tài sản được tính tương đương một việc thi hành án tại đơn vị nơi nhận ủy thác xử lý tài sản.

“sổ chuyên môn nghiệp vụ”.
- Cột 7 = Cột (8 + 14 + 15 + 16 +17 + 18)
- Cột 19 = Cột (12 + 13 + 14+ 15+ 16 + 17 +18)
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	BIỂU MẪU SỐ 02/TK-THA (Kết quả thi hành án tính bằng tiền)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả thi hành án về tiền của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của Hệ thống Thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

- Tổng số tiền giải quyết là số tiền và các nghĩa vụ về tài sản, nghĩa vụ khác cơ quan Thi hành án dân sự phải xử lý trong kỳ báo cáo, bao gồm số năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), số thụ lý mới trong kỳ báo cáo. 

- Số tiền năm trước chuyển sang là số tiền chưa tổ chức thi hành xong tính theo phương pháp lũy kế, đến thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê của năm trước chuyển sang năm báo cáo (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng).

- Số tiền đã chuyển sổ theo dõi riêng là số tiền đã được chuyển sổ theo dõi riêng theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Số tiền mới thụ lý là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án, vào sổ thụ lý và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án trong kỳ báo cáo.

- Số tiền ủy thác là số tiền đã được cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định ủy thác theo quy định tại Điều 55 Luật Thi hành án dân sự (trừ số ủy thác thẳng khi chưa ra quyết định thi hành án).

- Tiền thu hồi, sửa, hủy quyết định thi hành án là trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định thu hồi, hủy toàn bộ quyết định thi hành án mà không ra quyết định thi hành án mới hoặc sửa quyết định thi hành án.

- Tổng số tiền phải thi hành là số tiền Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thực tế phải tổ chức thi hành sau khi trừ số tiền chuyển sổ theo dõi riêng, số tiền ủy thác thi hành án, số tiền thu hồi, hủy quyết định thi hành án, số tiền bị giảm do sửa quyết định thi hành án.

- Tiền có điều kiện là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án, bao gồm tiền thi hành xong, tiền đình chỉ thi hành án, giảm nghĩa vụ thi hành án, tiền đang thi hành, tiền hoãn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự và tiền thuộc diện trường hợp khác.

- Tiền chưa có điều kiện thi hành (trừ số tiền đã chuyển sổ theo dõi riêng) được xác định như sau:

 + Là số tiền được xác định theo quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự;

+ Số tiền còn phải thi hành sau khi Chấp hành viên xử lý tài sản của người phải thi hành án hoặc sau khi người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án. 

+ Số tiền của việc thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong trường hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa án có xử lý tài sản bảo đảm thi hành khoản nợ xấu trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, nếu giá trị tài sản không đủ hoặc chỉ vừa đủ thi hành khoản thu cho tổ chức tín dụng mà người phải thi hành án không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cũng không đồng ý trích một phần tiền để thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước; 

+ Số tiền còn phải thi hành sau khi đối trừ giá trị tài sản tại thời điểm báo cáo mà đã giảm giá lần thứ hai không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành.

- Tổng số tiền thi hành xong là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong và số tiền đã có quyết định đình chỉ thi hành án, quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án của Tòa án nhân dân.

- Tiền thi hành xong là số tiền thực tế cơ quan Thi hành án dân sự đã tổ chức thi hành xong và số tiền, tài sản thi hành án đã thu được, cơ quan Thi hành án dân sự đã thông báo cho người được nhận tiền, tài sản đến nhận theo quy định tại khoản 5 Điều 47, khoản 2 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự, khoản 2 và điểm a khoản 5 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; tiền, tài sản đã giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Tiền đình chỉ thi hành án là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 50 Luật Thi hành án dân sự.

- Tiền giảm nghĩa vụ thi hành án là số tiền Tòa án nhân dân cùng cấp đã ra quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

 - Tiền đang thi hành là số tiền Chấp hành viên vẫn đang tiến hành các biện pháp cần thiết để tổ chức thi hành theo nội dung quyết định thi hành án tại thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê.

- Tiền hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48 Luật thi hành án dân sự là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định hoãn thi hành án khi đương sự đồng ý hoãn thi hành án bằng văn bản, có chữ ký của đương sự. 

- Tiền trường hợp khác là những số tiền đang trong thời gian tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo; số tiền của việc đang trong thời hạn tự nguyện thi hành án và tiền của việc đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

- Tiền hoãn thi hành án là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định hoãn theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án dân sự (trừ hoãn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự).

- Tiền tạm đình chỉ là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 49 Luật Thi hành án dân sự. 

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “1.000 VNĐ” và “%”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án dân sự và các loại sổ sách thi hành án dân sự có liên quan. 

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể:

a) Đối với biểu của Chấp hành viên phải ghi đầy đủ họ, tên Chấp hành viên, tên Chi cục nơi Chấp hành viên công tác (đối với Chấp hành viên công tác tại Chi cục), tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ghi tên Chấp hành viên và tên Cục Thi hành án dân sự nơi Chấp hành viên công tác (đối với Chấp hành viên công tác tại Cục). 

c) Biểu mẫu phải có đầy đủ chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, cụ thể: Đối với biểu mẫu do Chấp hành viên lập, phần người lập biểu ghi tên Chấp hành viên, Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận. Đối với biểu mẫu của Chi cục và của Cục phần người lập biểu do công chức được giao làm công tác thống kê ký, Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Đối với các số liệu được lấy từ các biểu thống kê của Chấp hành viên phải được tổng hợp theo thứ tự: Chấp hành viên xác định nguồn số liệu, xây dựng báo cáo. Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu từ các Chấp hành viên thuộc đơn vị. Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án dân sự trong quân đội.

5.2.1. Trang 1

a) Cột:

- Cột số 1 = Cột (2 + 3) 
- Cột 6 = Cột (7 + 15 +16 +17) = Cột (1 – 4 – 5)

- Cột 7 = Cột (8 + 12 + 13 + 14)

- Cột 8 = Cột (9 + 10 + 11)

- Cột 18 = Cột (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)

- Cột số 19 = Cột (8/7) x 100

b) Dòng:

- Dòng tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng I = Dòng (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

- Dòng II = Dòng (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
5.2.2. Trang 2

- Dòng 1 = Dòng (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8)

- Dòng 2 = Dòng (2.1 + 2.2 + 2.3)

- Dòng 3 = Dòng (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9)

- Dòng 4 = Dòng (4.1 + 4.2) 

- Dòng 5 = Dòng (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)
	BIỂU MẪU SỐ 02/TK-THA (Kết quả thi hành án tính bằng tiền)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả tổ chức thi hành án về tiền của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của Hệ thống Thi hành án dân sự. Tiền bao gồm tiền Việt nam đồng, giá trị tài sản, quyền tài sản, ngoại tệ, giấy tờ, chứng chỉ có giá trị được hạch toán quy đổi ra tiền Việt nam đồng tại thời điểm phát sinh số liệu. 

2. Giải thích từ ngữ

- Tổng số tiền giải quyết là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự phải xử lý trong kỳ báo cáo, bao gồm số năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), số thụ lý mới trong kỳ báo cáo. 

- Tiền năm trước chuyển sang là số tiền chưa tổ chức thi hành xong tính theo phương pháp lũy kế, đến thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê của năm trước chuyển sang năm báo cáo (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng).

- Tiền mới thụ lý là số tiền đã ra quyết định thi hành án, vào sổ thụ lý trong kỳ báo cáo.

- Tiền ủy thác là số tiền đã ra quyết định ủy thác theo quy định tại Điều 55 Luật Thi hành án dân sự (trừ số ủy thác thẳng khi chưa ra quyết định thi hành án).

- Tiền thu hồi, sửa, hủy quyết định thi hành án là số tiền đã ra quyết định thu hồi, hủy toàn bộ quyết định thi hành án mà không ra quyết định thi hành án mới.

- Tổng số tiền phải thi hành là số tiền thực tế phải tổ chức thi hành sau khi trừ số tiền chuyển sổ theo dõi riêng, số tiền ủy thác thi hành án, số tiền thu hồi, hủy quyết định thi hành án.
- Tiền có điều kiện thi hành là tiền mà người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

- Tổng số tiền thi hành xong là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong và số tiền đã có quyết định đình chỉ thi hành án, quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án của Tòa án nhân dân.

- Tiền thi hành xong là số tiền thực tế cơ quan Thi hành án dân sự đã tổ chức thi hành xong và số tiền, tài sản thi hành án đã thu được, cơ quan Thi hành án dân sự đã thông báo cho người được nhận tiền, tài sản đến nhận theo quy định tại khoản 5 Điều 47, khoản 2 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự, khoản 2 và điểm a khoản 5 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; tiền, tài sản đã giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, Chấp hành viên đã thực hiện xong việc giao tiền, tài sản; số tiền đã tổ chức thi hành xong một phần, hoặc đình chỉ một phần quyết định thi hành án, phần còn lại đã ủy thác và đã xóa sổ thụ lý thi hành án. 
- Tiền đình chỉ thi hành án là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 50 Luật Thi hành án dân sự.

- Tiền giảm nghĩa vụ thi hành án là số tiền Tòa án nhân dân cùng cấp đã ra quyết định giảm một phần nghĩa vụ thi hành án.
- Tiền đang thi hành là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đang trong quá trình tiến hành các thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ thi hành án theo nội dung quyết định của bản án, quyết định tại thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê.

- Tiền trường hợp khác là số tiền của việc đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quan điểm áp dụng pháp luật, liên quan đến quan điểm, chủ trương đường lối và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
- Tiền chưa có điều kiện là số tiền mà người phải thi hành án không có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; có tài sản, nhưng tài sản thuộc diện không được kê biên, tài sản có giá trị quá nhỏ không đủ chi phí cưỡng chế hoặc chỉ có giá trị tinh thần; có tài sản là quyền sử dụng đất, nhưng đã hết thời hạn thuê mà không được giao sử dụng tiếp theo quy định của pháp luật; có tài sản, nhưng tài sản đã được đảm bảo cho việc thi hành một nghĩa vụ khác mà đã xác định được số tiền còn lại không đủ để thi hành án hoặc tài sản đang bị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế hình sự, biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp đặc biệt khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo xét xử và chi trả cho nghĩa vụ khác; số tiền thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong trường hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa án có xử lý tài sản bảo đảm thi hành khoản nợ xấu trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, nếu giá trị tài sản không đủ hoặc chỉ vừa đủ thi hành khoản thu cho tổ chức tín dụng mà người phải thi hành án không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cũng không đồng ý trích một phần để thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước.

- Tiền hoãn thi hành án là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định hoãn theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án dân sự.

- Tiền tạm đình chỉ thi hành án là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 49 Luật Thi hành án dân sự.

- Tiền tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo là số tiền đang trong thời hạn tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định Điều 146, 157 Luật Thi hành án dân sự.

- Tiền trong thời hạn tự nguyện thi hành án là số tiền đang trong thời hạn tự nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật Thi hành án dân sự. 
- Tiền chưa có điều kiện thi hành đã chuyển sổ theo dõi riêng theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 được sửa đổi bằng Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo thống kê.
- Tín dụng: Là khoản thu cho ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, qũy tín dụng nhân dân và các tổ chức tín dụng, thống kê số việc thi hành cho người được thi hành án là tổ chức tín dụng, không bao gồm số việc thi hành án cho tổ chức tín dụng trong các bản án, quyết định hình sự về các tội tham nhũng, chức vụ và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

- Tiền thống kê kết quả thi hành đối với án tham nhũng, chức vụ: thống kê số việc thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với các tội tham nhũng, chức vụ.

- Tiền thống kê kết quả thi hành đối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: thống kê số việc thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.
- Tiền ủy thác xử lý tài sản là số tiền được tính trên cơ sở tài sản đươc ghi trong quyết  định ủy thác xử lý tài sản.
3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “1.000 VNĐ” và “%”.

Trường hợp một việc thi hành án có một hoặc nhiều tài sản phải tiêu hủy, tài sản không có giá trị hoặc tài sản, nghĩa vụ thi hành án không tính được bằng tiền thì khi thống kê được tính là 1.000 VN đồng.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án dân sự và các loại sổ chuyên môn nghiệp vụ có liên quan. 

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể:

a) Đối với biểu của Chấp hành viên phải ghi đầy đủ họ, tên Chấp hành viên, tên Chi cục nơi Chấp hành viên công tác (đối với Chấp hành viên công tác tại Chi cục), tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ghi tên Chấp hành viên và tên Cục Thi hành án dân sự nơi Chấp hành viên công tác (đối với Chấp hành viên công tác tại Cục). 

c) Biểu mẫu phải có đầy đủ chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, cụ thể: Đối với biểu mẫu do Chấp hành viên lập, phần người lập biểu ghi tên Chấp hành viên, Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận. Đối với biểu mẫu của Chi cục và của Cục phần người lập biểu do công chức được giao làm công tác thống kê ký, Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Đối với các số liệu được lấy từ các biểu thống kê của Chấp hành viên phải được tổng hợp theo thứ tự: Chấp hành viên xác định nguồn số liệu, xây dựng báo cáo. Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu từ các Chấp hành viên thuộc đơn vị. Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án dân sự trong quân đội.

5.2.1. Trang 1

a) Cột:

- Cột 1 = Cột (2 + 3) 
- Cột 6 = Cột (7 + 14 + 15 +16 +17 + 18) = Cột (1 – 4 – 5)

- Cột 7 = Cột (8 + 12 + 13)

- Cột 8 = Cột (9 + 10 + 11)

- Cột 19 = Cột (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)

- Cột 20 = Cột (8 /7 ) x 100

b) Dòng:

- Dòng tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng I = Dòng (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

- Dòng II = Dòng (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
5.2.2. Phân tích một số chỉ tiêu việc thi hành án dân sự (PT02)

- Dòng 1, Cột 1 = Dòng (1.1 + 1.2 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8)

- Dòng 1, Cột 2 = Dòng (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.7 + 1.8)

- Dòng 2, Cột 1 = Dòng (2.1 + 2.2)

- Dòng 2, Cột 2 = Dòng (2.1 + 2.2)

- Dòng 3, Cột 1 = Dòng (3.1 + 3.2 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.8 + 3.9)
- Dòng 3, Cột 2 = Dòng (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.8 + 3.9)
- Dòng 4, Cột 1 = Dòng (4.1 + 4.2)

- Dòng 4, Cột 2 = Dòng (4.1 + 4.2)

- Dòng 5, Cột 1 = Dòng (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4) 

- Dòng 5, Cột 2 = Dòng (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)

5.3. Công thức tính
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	Do biểu mẫu thống kê được thiết kế lại toàn bộ các chỉ tiêu, thiết kế lại quy định tại các cột, các dòng cho nên phần hướng dẫn biểu mẫu cũng thay đổi cho phù hợp với biểu mẫu.

“...Tiền bao gồm tiền Việt nam đồng, giá trị tài sản, quyền tài sản, ngoại tệ, giấy tờ, chứng chỉ có giá trị được hạch toán quy đổi ra tiền Việt nam đồng tại thời điểm phát sinh số liệu”.

- Tiền mới thụ lý là số tiền đã ra quyết định thi hành án, vào sổ thụ lý trong kỳ báo cáo.

- Tiền ủy thác là số tiền đã ra quyết định ủy thác theo quy định tại Điều 55 Luật Thi hành án dân sự (trừ số ủy thác thẳng khi chưa ra quyết định thi hành án).

- Tiền thu hồi, sửa, hủy quyết định thi hành án là số tiền đã ra quyết định thu hồi, hủy toàn bộ quyết định thi hành án mà không ra quyết định thi hành án mới.

- Tổng số tiền phải thi hành là số tiền thực tế phải tổ chức thi hành sau khi trừ số tiền chuyển sổ theo dõi riêng, số tiền ủy thác thi hành án, số tiền thu hồi, hủy quyết định thi hành án.
- Tiền có điều kiện thi hành là tiền mà người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

“Chấp hành viên đã thực hiện xong việc giao tiền, tài sản; số tiền đã tổ chức thi hành xong một phần, hoặc đình chỉ một phần quyết định thi hành án, phần còn lại đã ủy thác và đã xóa sổ thụ lý thi hành án”.
- Tiền đang thi hành là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đang trong quá trình tiến hành các thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ thi hành án theo nội dung quyết định của bản án, quyết định tại thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê.

“liên quan đến quan điểm áp dụng pháp luật, liên quan đến quan điểm, chủ trương đường lối và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc”.
- Tiền chưa có điều kiện là số tiền mà người phải thi hành án không có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; có tài sản, nhưng tài sản thuộc diện không được kê biên, tài sản có giá trị quá nhỏ không đủ chi phí cưỡng chế hoặc chỉ có giá trị tinh thần; có tài sản là quyền sử dụng đất, nhưng đã hết thời hạn thuê mà không được giao sử dụng tiếp theo quy định của pháp luật; có tài sản, nhưng tài sản đã được đảm bảo cho việc thi hành một nghĩa vụ khác mà đã xác định được số tiền còn lại không đủ để thi hành án hoặc tài sản đang bị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế hình sự, biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp đặc biệt khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo xét xử và chi trả cho nghĩa vụ khác; số tiền thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong trường hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa án có xử lý tài sản bảo đảm thi hành khoản nợ xấu trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, nếu giá trị tài sản không đủ hoặc chỉ vừa đủ thi hành khoản thu cho tổ chức tín dụng mà người phải thi hành án không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cũng không đồng ý trích một phần để thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước.

- Tiền hoãn thi hành án là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định hoãn theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án dân sự.

“Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo thống kê”.
- Tín dụng: Là khoản thu cho ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, qũy tín dụng nhân dân và các tổ chức tín dụng, thống kê số việc thi hành cho người được thi hành án là tổ chức tín dụng, không bao gồm số việc thi hành án cho tổ chức tín dụng trong các bản án, quyết định hình sự về các tội tham nhũng, chức vụ và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

- Tiền thống kê kết quả thi hành đối với án tham nhũng, chức vụ: thống kê số việc thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với các tội tham nhũng, chức vụ.

- Tiền thống kê kết quả thi hành đối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: thống kê số việc thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.
- Tiền ủy thác xử lý tài sản là số tiền được tính trên cơ sở tài sản đươc ghi trong quyết  định ủy thác xử lý tài sản.
“...sổ chuyên môn nghiệp vụ...”.
- Cột 6 = Cột (7 + 14 + 15 +16 +17 + 18 + 19) = Cột (1 – 4 – 5)

- Cột 20 = Cột (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)

- Dòng I = Dòng (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14)

- Dòng II = Dòng (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14)
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	BIỂU MẪU SỐ 03/TK-THA (Kết quả thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước về việc, về tiền của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của Hệ thống Thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

2.1. Về việc

- Tổng số bản án, quyết định đã nhận là số bản án, quyết định cơ quan Thi hành án dân sự nhận trong kỳ, bao gồm bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của Trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. 

- Tổng số việc giải quyết là số việc cơ quan Thi hành án dân sự phải xử lý trong kỳ báo cáo, bao gồm số năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), số thụ lý mới trong kỳ báo cáo. 

- Số việc năm trước chuyển sang là số việc chưa tổ chức thi hành xong tính theo phương pháp lũy kế, đến thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê của năm trước chuyển sang năm báo cáo (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng).

- Số việc đã chuyển sổ theo dõi riêng là số việc đã được chuyển sổ theo dõi riêng theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Số việc mới thụ lý, là số việc cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án, vào sổ thụ lý và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án trong kỳ báo cáo.

- Số việc ủy thác là số việc đã được cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định ủy thác theo quy định tại Điều 55 Luật Thi hành án dân sự (trừ số ủy thác thẳng khi chưa ra quyết định thi hành án và số việc ủy thác một phần).

- Việc thu hồi, hủy quyết định thi hành án, là trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định thu hồi, hủy toàn bộ quyết định thi hành án mà không ra quyết định thi hành án mới.

- Tổng số việc phải thi hành là số việc Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thực tế phải tổ chức thi hành sau khi trừ số việc chuyển sổ theo dõi riêng, số việc ủy thác thi hành án, số việc thu hồi, hủy quyết định thi hành án.

- Việc có điều kiện là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án, bao gồm việc thi hành xong, việc đình chỉ thi hành án, việc đang thi hành và việc thuộc diện trường hợp khác.

- Việc chưa có điều kiện thi hành được xác định như sau:

+ Là việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng);

+ Việc thi hành án mà người phải thi hành án có tài sản, nhưng tài sản đã được đảm bảo cho việc thi hành một nghĩa vụ khác mà đã xác định được số tiền còn lại không đủ để thi hành án hoặc tài sản đang bị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế hình sự, biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo xét xử và thi hành cho nghĩa vụ khác;

 + Việc thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong trường hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa án có xử lý tài sản bảo đảm thi hành khoản nợ xấu trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, nếu giá trị tài sản không đủ hoặc chỉ vừa đủ thi hành khoản thu cho tổ chức tín dụng mà người phải thi hành án không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cũng không đồng ý trích một phần để thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước.

- Tổng số việc thi hành xong là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong và số việc đã có quyết định đình chỉ thi hành án.

- Việc thi hành xong được xác định như sau:

+ Đương sự đã thi hành xong toàn bộ các quyền, nghĩa vụ theo quyết định thi hành án;

+ Chấp hành viên đã tổ chức thi hành xong một phần, hoặc đình chỉ một phần quyết định thi hành án, phần còn lại đã ủy thác và đã xóa sổ thụ lý thi hành án; 

+ Việc thi hành án mà cơ quan Thi hành án dân sự đã thông báo cho người được thi hành án đến nhận tiền, tài sản theo quy định tại khoản 5 Điều 47, khoản 2 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự, khoản 2 và điểm a khoản 5 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ;

+ Việc thi hành án có nội dung giao số tiền, tài sản cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, Chấp hành viên đã thực hiện xong việc giao tiền, tài sản. 

- Việc đình chỉ thi hành án là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 50 Luật Thi hành án dân sự (trừ việc đình chỉ một phần).

- Việc đang thi hành là số việc Chấp hành viên vẫn đang tiến hành các biện pháp cần thiết để tổ chức thi hành theo nội dung quyết định thi hành án tại thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê.

- Việc trường hợp khác là số việc đang trong thời gian tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo; số việc đang trong thời hạn tự nguyện thi hành án và số việc đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

- Việc hoãn thi hành án là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định hoãn theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án dân sự.

- Việc tạm đình chỉ là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 49 Luật Thi hành án dân sự. 

2.2. Về tiền

- Tổng số tiền theo bản án, quyết định đã nhận là số tiền trong bản án, quyết định cơ quan Thi hành án dân sự nhận trong kỳ, bao gồm bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của Trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

- Tổng số tiền giải quyết là số tiền và các nghĩa vụ về tài sản, nghĩa vụ khác cơ quan Thi hành án dân sự phải xử lý trong kỳ báo cáo, bao gồm số năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), số thụ lý mới trong kỳ báo cáo. 

- Số tiền năm trước chuyển sang là số tiền chưa tổ chức thi hành xong tính theo phương pháp lũy kế, tính đến thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê của năm trước chuyển sang năm báo cáo (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng).

- Số tiền đã chuyển sổ theo dõi riêng là số tiền đã được chuyển sổ theo dõi riêng theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Số tiền mới thụ lý, là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án trong kỳ báo cáo.

- Số tiền ủy thác là số tiền đã được cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định ủy thác theo quy định tại Điều 55 Luật Thi hành án dân sự (trừ số ủy thác thẳng khi chưa ra quyết định thi hành án).

- Tiền thu hồi, sửa, hủy quyết định thi hành án, là trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định thu hồi, hủy toàn bộ quyết định thi hành án mà không ra quyết định thi hành án mới hoặc sửa quyết định thi hành án.

- Tổng số tiền phải thi hành là số tiền Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thực tế phải tổ chức thi hành sau khi trừ số tiền chuyển sổ theo dõi riêng, số tiền ủy thác thi hành án, số tiền thu hồi, hủy quyết định thi hành án, số tiền bị giảm do sửa quyết định thi hành án.

- Tiền có điều kiện là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án, bao gồm tiền thi hành xong, tiền đình chỉ thi hành án, giảm nghĩa vụ thi hành án, tiền đang thi hành và tiền thuộc diện trường hợp khác.

- Tiền chưa có điều kiện thi hành (trừ số tiền đã chuyển sổ theo dõi riêng) được xác định theo các trường hợp sau:

 + Là số tiền được xác định theo quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự;

+ Số tiền còn phải thi hành sau khi Chấp hành viên xử lý tài sản của người phải thi hành án hoặc sau khi người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án. 

+ Số tiền của việc thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong trường hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa án có xử lý tài sản bảo đảm thi hành khoản nợ xấu trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, nếu giá trị tài sản không đủ hoặc chỉ vừa đủ thi hành khoản thu cho tổ chức tín dụng mà người phải thi hành án không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cũng không đồng ý trích một phần tiền để thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước; 

+ Số tiền còn phải thi hành sau khi đối trừ giá trị tài sản tại thời điểm báo cáo mà đã giảm giá lần thứ hai không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành.

- Tổng số tiền thi hành xong là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong và số tiền đã có quyết định đình chỉ thi hành án, quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án của Tòa án nhân dân.

- Tiền thi hành xong là số tiền thực tế cơ quan Thi hành án dân sự đã tổ chức thi hành xong và số tiền, tài sản thi hành án đã thu được, cơ quan Thi hành án dân sự đã thông báo cho người được nhận tiền, tài sản đến nhận  theo quy định tại khoản 5 Điều 47, khoản 2 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự, khoản 2 và điểm a khoản 5 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; tiền, tài sản đã giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Tiền đình chỉ thi hành án là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 50 Luật Thi hành án dân sự.

- Tiền đang thi hành là số tiền Chấp hành viên vẫn đang tiến hành các biện pháp cần thiết để tổ chức thi hành theo nội dung quyết định thi hành án tại thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê.

- Tiền trường hợp khác là những số tiền đang trong thời gian tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo; số tiền của việc đang trong thời hạn tự nguyện thi hành án và tiền của việc đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

- Tiền hoãn thi hành án là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định hoãn theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án dân sự.

- Tiền tạm đình chỉ là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 49 Luật Thi hành án dân sự. 

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Bản án, quyết định”, “Việc”, “1.000 VNĐ” và “%”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án các khoản thu cho ngân sách nhà nước và các loại sổ sách thi hành án dân sự có liên quan. 

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể:

a) Đối với biểu của Chấp hành viên phải ghi đầy đủ họ, tên Chấp hành viên, tên Chi cục nơi Chấp hành viên công tác (đối với Chấp hành viên công tác tại Chi cục), tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ghi tên Chấp hành viên và tên Cục Thi hành án dân sự nơi Chấp hành viên công tác (đối với Chấp hành viên công tác tại Cục). 

c) Biểu mẫu phải có đầy đủ chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, cụ thể: Đối với biểu mẫu do Chấp hành viên lập, phần người lập biểu ghi tên Chấp hành viên, Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận. Đối với biểu mẫu của Chi cục và của Cục, phần người lập biểu do công chức được giao làm công tác thống kê ký, Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Đối với các số liệu được lấy từ các biểu thống kê của Chấp hành viên phải được tổng hợp theo thứ tự: Chấp hành viên xác định nguồn số liệu, xây dựng báo cáo. Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu từ các Chấp hành viên thuộc đơn vị. Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

5.2.1. Đối với việc thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước

a) Cột:

- Cột số 2 = Cột (3 + 4) 
- Cột 7 = Cột (8 + 15 + 16 +17) = Cột (2 – 5 – 6)

- Cột 8 = Cột (9 + 13 + 14)

- Cột 9 = Cột (10 + 11)

- Cột 18 = Cột (13 + 14 + 15 + 16 + 17)

- Cột 19 = Cột (9/8) x 100 

b) Dòng:

Dòng tổng số bản án, quyết định thống kê số lượng tương ứng với số cột. 

5.2.2. Đối với thi hành khoản tiền thu cho ngân sách nhà nước 

a) Cột:

- Cột số 2 = Cột (3 + 4) 
- Cột 7 = Cột (8 + 15 + 16 +17) = Cột (2 – 5 – 6)

- Cột 8 = Cột (9 + 13 + 14 )

- Cột 9 = Cột (10 + 11 + 12)

- Cột 18 = Cột (13 + 14 + 15 + 16 + 17)

- Cột 19 = Cột (9/8) x 100 

b) Dòng:

Dòng tổng số tiền = Dòng (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
	BIỂU MẪU SỐ 03/TK-THA (Kết quả thi hành cho ngân sách nhà nước)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả tổ chức thi hành các khoản thu cho ngân sách Nhà nước về việc, về tiền của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của Hệ thống Thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ
Nội dung giải thích từ ngữ, cách hiểu các từ ngữ được thực hiện theo giải thích Biểu mẫu số 01/TK-THADS, Biểu mẫu số 02/TK-THADS ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Bản án, quyết định”, “Việc”, “1.000 VNĐ” và “%”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án dân sự và các loại sổ chuyên môn nghiệp vụ có liên quan. 

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể:

a) Đối với biểu của Chấp hành viên phải ghi đầy đủ họ, tên Chấp hành viên, tên Chi cục nơi Chấp hành viên công tác (đối với Chấp hành viên công tác tại Chi cục), tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ghi tên Chấp hành viên và tên Cục Thi hành án dân sự nơi Chấp hành viên công tác (đối với Chấp hành viên công tác tại Cục). 

c) Biểu mẫu phải có đầy đủ chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, cụ thể: Đối với biểu mẫu do Chấp hành viên lập, phần người lập biểu ghi tên Chấp hành viên, Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận. Đối với biểu mẫu của Chi cục và của Cục, phần người lập biểu do công chức được giao làm công tác thống kê ký, Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Đối với các số liệu được lấy từ các biểu thống kê của Chấp hành viên phải được tổng hợp theo thứ tự: Chấp hành viên xác định nguồn số liệu, xây dựng báo cáo. Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu từ các Chấp hành viên thuộc đơn vị. Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

5.2.1. Đối với việc thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước

a) Cột:

- Cột 1 = Cột (2 + 3) 
- Cột 6 = Cột (7 + 14 + 15 + 16 +17 + 18 + 19) = Cột (1 – 4 – 5)

- Cột 7 = Cột (8 + 12 + 13)

- Cột 8 = đối với việc Cột (9 + 10)

- Cột 8 = đối với tiền Cột (9 + 10 + 11)

- Cột 20 = Cột (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)

- Cột 21 = Cột (8 / 7) x 100 

b) Dòng:

Dòng tổng số tiền = Dòng (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
	sổ chuyên môn nghiệp vụ
- Cột 1 = Cột (2 + 3) 
- Cột 6 = Cột (7 + 14 + 15 + 16 +17 + 18 + 19) = Cột (1 – 4 – 5)

- Cột 7 = Cột (8 + 12 + 13)

- Cột 8 = đối với việc Cột (9 + 10)

- Cột 8 = đối với tiền Cột (9 + 10 + 11)

- Cột 20 = Cột (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)



	4. BIỂU MẪU SỐ 04/TK-THA (Kết quả thi hành án tính bằng việc chia theo cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả thi hành án về việc của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của Hệ thống Thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

- Tổng số bản án, quyết định đã nhận là số bản án, quyết định cơ quan Thi hành án dân sự nhận trong kỳ, bao gồm bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của Trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

- Tổng số việc giải quyết là số việc cơ quan Thi hành án dân sự phải xử lý trong kỳ báo cáo, bao gồm số năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), số thụ lý mới trong kỳ báo cáo. 

- Số việc năm trước chuyển sang là số việc chưa tổ chức thi hành xong tính theo phương pháp lũy kế, đến thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê của năm trước chuyển sang năm báo cáo (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng).

- Số việc đã chuyển sổ theo dõi riêng là số việc đã được chuyển sổ theo dõi riêng theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Số việc mới thụ lý là số việc cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án, vào sổ thụ lý và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án trong kỳ báo cáo.

- Số việc ủy thác là số việc đã được cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định ủy thác theo quy định tại Điều 55 Luật Thi hành án dân sự (trừ số ủy thác thẳng khi chưa ra quyết định thi hành án và số việc ủy thác một phần).

- Việc thu hồi, hủy quyết định thi hành án là trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định thu hồi, hủy toàn bộ quyết định thi hành án mà không ra quyết định thi hành án mới.

- Tổng số việc phải thi hành là số việc Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thực tế phải tổ chức thi hành sau khi trừ số việc chuyển sổ theo dõi riêng, số việc ủy thác thi hành án, số việc thu hồi, hủy quyết định thi hành án.

- Việc có điều kiện là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án, bao gồm việc thi hành xong, việc đình chỉ thi hành án, việc đang thi hành, việc hoãn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự và việc thuộc diện trường hợp khác.

- Việc chưa có điều kiện thi hành được xác định như sau:

+ Là việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng);

+ Việc thi hành án mà người phải thi hành án có tài sản, nhưng tài sản đã được đảm bảo cho việc thi hành một nghĩa vụ khác mà đã xác định được số tiền còn lại không đủ để thi hành án hoặc tài sản đang bị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế hình sự, biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo xét xử và thi hành cho nghĩa vụ khác;

 + Việc thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong trường hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa án có xử lý tài sản bảo đảm thi hành khoản nợ xấu trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, nếu giá trị tài sản không đủ hoặc chỉ vừa đủ thi hành khoản thu cho tổ chức tín dụng mà người phải thi hành án không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cũng không đồng ý trích một phần để thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước.

- Tổng số việc thi hành xong là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong và số việc đã có quyết định đình chỉ thi hành án.

- Việc thi hành xong được xác định như sau:

+ Đương sự đã thi hành xong toàn bộ các quyền, nghĩa vụ theo quyết định thi hành án;

+ Chấp hành viên đã tổ chức thi hành xong một phần, hoặc đình chỉ một phần quyết định thi hành án, phần còn lại đã ủy thác và đã xóa sổ thụ lý thi hành án; 

+ Việc thi hành án mà cơ quan Thi hành án dân sự đã thông báo cho người được thi hành án đến nhận tiền, tài sản theo quy định tại khoản 5 Điều 47, khoản 2 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự, khoản 2 và điểm a khoản 5 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ;

+ Việc thi hành án có nội dung giao số tiền, tài sản cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, Chấp hành viên đã thực hiện xong việc giao tiền, tài sản. 

- Việc đình chỉ thi hành án là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 50 Luật Thi hành án dân sự (trừ việc đình chỉ một phần).

- Việc đang thi hành là số việc Chấp hành viên vẫn đang tiến hành các biện pháp cần thiết để tổ chức thi hành theo nội dung quyết định thi hành án tại thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê.

- Việc hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48 Luật thi hành án dân sự là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định hoãn thi hành án khi đương sự đồng ý hoãn thi hành án bằng văn bản có chữ ký của đương sự. 

- Việc trường hợp khác là số việc đang trong thời gian tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo; số việc đang trong thời hạn tự nguyện thi hành án và số việc đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

- Việc hoãn thi hành án là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định hoãn theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án dân sự (trừ hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự).

- Việc tạm đình chỉ là số việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 49 Luật Thi hành án dân sự. 

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Bản án, quyết định”, “Việc” và “%”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án dân sự và các loại sổ sách thi hành án dân sự có liên quan. 

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ có chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 

Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu từ các Chấp hành viên thuộc đơn vị. Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

a) Cột:

- Cột số 2 = Cột (3 + 4) 
- Cột 7 = Cột (8 + 15 + 16 +17) = Cột (2 – 5 – 6)

- Cột 8 = Cột (9 + 12 + 13 + 14)

- Cột 9 = Cột (10 + 11)

- Cột 8 = Cột (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)

- Cột 19 = Cột (9/8) x 100

b) Dòng:

- Dòng tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng I (Cục Thi hành án dân sự) = Dòng (1 + 2 + ...)

- Dòng II (Các Chi cục Thi hành án dân sự) = Dòng (1 + 2 + ...)

- Dòng 1 (Chi cục Thi hành án dân sự) = Dòng (1.1. + 1.2 + 1.3 + ...)

- Dòng 2 (Chi cục Thi hành án dân sự) = Dòng (2.1. + 2.2 + 2.3 + ...)
	4. BIỂU MẪU SỐ 04/TK-THADS (Kết quả thi hành án tính bằng việc chia theo cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả tổ chức thi hành án về việc của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của Hệ thống Thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

Nội dung, cách hiểu từ ngữ được thực hiện theo giải thích Biểu mẫu số 01/TK-THADS ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Bản án, quyết định”, “Việc” và “%”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án dân sự và các loại sổ chuyên môn nghiệp vụ có liên quan. 

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ có chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu từ các Chấp hành viên thuộc đơn vị. Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

a) Cột:

- Cột 1 = Cột (2 + 3) 
- Cột 6 = Cột (7 + 13 + 14 + 15 + 16 +17 + 18) = Cột (1 – 4 – 5)

- Cột 7 = Cột (8 + 11 + 12)

- Cột 8 = Cột (9 + 10)

- Cột 19 = Cột (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)

- Cột 20 = Cột (8/7) x 100

b) Dòng:

- Dòng tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng I (Cục Thi hành án dân sự) = Dòng (1 + 2 + ...)

- Dòng II (Các Chi cục Thi hành án dân sự) = Dòng (1 + 2 + ...)

- Dòng 1 (Chi cục Thi hành án dân sự) = Dòng (1.1. + 1.2 + 1.3 + ...)

- Dòng 2 (Chi cục Thi hành án dân sự) = Dòng (2.1. + 2.2 + 2.3 + ...)


	sổ chuyên môn nghiệp vụ
- Cột 1 = Cột (2 + 3) 
- Cột 6 = Cột (7 + 13 + 14 + 15 + 16 +17 + 18) = Cột (1 – 4 – 5)

- Cột 7 = Cột (8 + 11 + 12)

- Cột 8 = Cột (9 + 10)

- Cột 19 = Cột (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)

- Cột 20 = Cột (8/7) x 100



	BIỂU MẪU SỐ 05/TK-THA (Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả thi hành án về tiền của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của Hệ thống Thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

- Tổng số tiền theo bản án, quyết định đã nhận là số tiền trong bản án, quyết định cơ quan Thi hành án dân sự nhận trong kỳ, bao gồm bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của Trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

- Tổng số tiền giải quyết là số tiền và các nghĩa vụ về tài sản, nghĩa vụ khác cơ quan Thi hành án dân sự phải  xử lý trong kỳ báo cáo, bao gồm số năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), số thụ lý mới trong kỳ báo cáo. 

- Số tiền năm trước chuyển sang là số tiền chưa tổ chức thi hành xong tính theo phương pháp lũy kế, đến thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê của năm trước chuyển sang năm báo cáo (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng).

- Số tiền đã chuyển sổ theo dõi riêng là số tiền đã được chuyển sổ theo dõi riêng theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Số tiền mới thụ lý là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án trong kỳ báo cáo.

- Số tiền ủy thác là số tiền đã được cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định ủy thác theo quy định tại Điều 55 Luật Thi hành án dân sự (trừ số ủy thác thẳng khi chưa ra quyết định thi hành án).

- Tiền thu hồi, sửa, hủy quyết định thi hành án là trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định thu hồi, hủy toàn bộ quyết định thi hành án mà không ra quyết định thi hành án mới hoặc sửa quyết định thi hành án.

- Tổng số tiền phải thi hành là số tiền Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thực tế phải tổ chức thi hành sau khi trừ số tiền chuyển sổ theo dõi riêng, số tiền ủy thác thi hành án, số tiền thu hồi, hủy quyết định thi hành án, số tiền bị giảm do sửa quyết định thi hành án.

- Tiền có điều kiện là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án, bao gồm tiền thi hành xong, tiền đình chỉ thi hành án, giảm nghĩa vụ thi hành án, tiền đang thi hành, tiền hoãn theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 48 Luật Thi hành án dân sự và tiền thuộc diện trường hợp khác.

- Tiền chưa có điều kiện thi hành (trừ số tiền đã chuyển sổ theo dõi riêng) được xác định như sau:

 + Là số tiền được xác định theo quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự;

+ Số tiền còn phải thi hành sau khi Chấp hành viên xử lý tài sản của người phải thi hành án hoặc sau khi người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án. 

+ Số tiền của việc thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong trường hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa án có xử lý tài sản bảo đảm thi hành khoản nợ xấu trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, nếu giá trị tài sản không đủ hoặc chỉ vừa đủ thi hành khoản thu cho tổ chức tín dụng mà người phải thi hành án không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cũng không đồng ý trích một phần tiền để thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước; 

+ Số tiền còn phải thi hành sau khi đối trừ giá trị tài sản tại thời điểm báo cáo mà đã giảm giá lần thứ hai không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành.

- Tổng số tiền thi hành xong là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong và số tiền đã có quyết định đình chỉ thi hành án, quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án của Tòa án nhân dân.

- Tiền thi hành xong là số tiền thực tế cơ quan Thi hành án dân sự đã tổ chức thi hành xong và số tiền, tài sản thi hành án đã thu được, cơ quan Thi hành án dân sự đã thông báo cho người được nhận tiền, tài sản đến nhận  theo quy định tại khoản 5 Điều 47, khoản 2 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự, khoản 2 và điểm a khoản 5 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; tiền, tài sản đã giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Tiền đình chỉ thi hành án là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 50 Luật Thi hành án dân sự.

- Tiền giảm nghĩa vụ thi hành án là số tiền Tòa án nhân dân cùng cấp đã ra quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

- Tiền đang thi hành là số tiền Chấp hành viên vẫn đang tiến hành các biện pháp cần thiết để tổ chức thi hành theo nội dung quyết định thi hành án tại thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê.

- Tiền hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định hoãn thi hành án khi đương sự đồng ý hoãn thi hành án bằng văn bản có chữ ký của đương sự. 

- Tiền trường hợp khác là những số tiền đang trong thời gian tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo; số tiền của việc đang trong thời hạn tự nguyện thi hành án và tiền của việc đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

- Tiền hoãn thi hành án là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định hoãn theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án dân sự (trừ hoãn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự).

- Tiền tạm đình chỉ là số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 49 Luật Thi hành án dân sự. 

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “1.000 VNĐ” và “%”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án dân sự và các loại sổ sách thi hành án dân sự có liên quan. 

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ có chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Đối với các số liệu được lấy từ các biểu thống kê của Chấp hành viên phải được tổng hợp theo thứ tự: Chấp hành viên xác định nguồn số liệu, xây dựng báo cáo. Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu từ các Chấp hành viên thuộc đơn vị. Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

Đối với các báo cáo thống kê lấy từ nguồn khác, đơn vị lập báo cáo thống kê xác định nguồn số liệu, tính toán, ghi chép, tổng hợp và lập biểu báo cáo thống kê theo quy định.

5.2.1. Cột:

- Cột số 1 = Cột (2 + 3) 
- Cột 6 = Cột (7 + 15 +16 +17) = Cột (2 – 4 – 5)

- Cột 7 = Cột (8 + 12 + 13 + 14)

- Cột 8 = Cột (9 + 10 + 11)

- Cột 18 = Cột (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)

- Cột số 19 = Cột (8/7) x 100

5.2.2. Dòng:

- Dòng tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng I (Cục Thi hành án dân sự) = Dòng (1 + 2 + ...)

- Dòng II (Các Chi cục Thi hành án dân sự) = Dòng (1 + 2 + ...)

- Dòng 1 (Chi cục Thi hành án dân sự) = Dòng (1.1. + 1.2 + 1.3 + ...)

- Dòng 2 (Chi cục Thi hành án dân sự) = Dòng (2.1. + 2.2 + 2.3 + ...)
	BIỂU MẪU SỐ 05/TK-THADS (Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả thi hành án về tiền của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của Hệ thống Thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

Nội dung, cách hiểu từ ngữ được thực hiện theo hướng dẫn tại BIểu mẫu số 02/TK-THADS ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “1.000 VNĐ” và “%”.

Trường hợp một việc thi hành án có một hoặc nhiều tài sản phải tiêu hủy, tài sản không có giá trị hoặc tài sản, việc thi hành án không tính được bằng tiền thì toàn bộ tài sản, việc thi hành đó khi thống kê được tính là 1.000 VN đồng.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án dân sự và các loại sổ chuyên môn nghiệp vụ có liên quan. 

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ có chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Đối với các số liệu được lấy từ các biểu thống kê của Chấp hành viên phải được tổng hợp theo thứ tự: Chấp hành viên xác định nguồn số liệu, xây dựng báo cáo. Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu từ các Chấp hành viên thuộc đơn vị. Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

Đối với các báo cáo thống kê lấy từ nguồn khác, đơn vị lập báo cáo thống kê xác định nguồn số liệu, tính toán, ghi chép, tổng hợp và lập biểu báo cáo thống kê theo quy định.

5.2.1. Cột:

- Cột số 1 = Cột (2 + 3)

- Cột 6 = Cột (7 + 14 + 15 +16 +17 + 18 + 19 + 20) = Cột (1 – 4 – 5)

- Cột 7 = Cột (8 + 12 + 13)

- Cột 8 = Cột (9 + 10 + 11)

- Cột 20 = Cột (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)

- Cột số 21 = Cột (8/7) x 100

5.2.2. Dòng:

- Dòng tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng I (Cục Thi hành án dân sự) = Dòng (1 + 2 + ...)

- Dòng II (Các Chi cục Thi hành án dân sự) = Dòng (1 + 2 + ...)

- Dòng 1 (Chi cục Thi hành án dân sự) = Dòng (1.1. + 1.2 + 1.3 + ...)

- Dòng 2 (Chi cục Thi hành án dân sự) = Dòng (2.1. + 2.2 + 2.3 + ...)


	Nội dung, cách hiểu từ ngữ được thực hiện theo hướng dẫn tại BIểu mẫu số 02/TK-THADS ban hành kèm theo Thông tư này.
sổ chuyên môn nghiệp vụ
- Cột 20 = Cột (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)



	BIỂU MẪU SỐ 06/TK-THA (Kết quả đề nghị xét miễn và giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự và kết quả Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

Số đề nghị xét miễn là số việc, số tiền đã được Chi cục Thi hành án dân sự phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân lập hồ sơ, đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp để xét miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự.

Số đã xét miễn là số việc, số tiền Tòa án nhân dân cùng cấp đã ra quyết định miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ thi hành án và xóa sổ thụ lý thi hành án.

Số đề nghị xét giảm là số việc, số tiền Chi cục Thi hành án dân sự phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân lập hồ sơ, đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp để xem xét, quyết định việc cho giảm một phần nghĩa vụ thi hành án dân sự.

Số đã xét giảm là số việc, số tiền Tòa án nhân dân cùng cấp đã ra quyết định giảm một phần nghĩa vụ thi hành án dân sự.

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc”, “1.000 VNĐ”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án, Hồ sơ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; quyết định xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của Tòa án. 

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, có chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

- Dòng tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng II = Dòng (1 + 2 + 3 + ...)
	BIỂU MẪU SỐ 06/TK-THADS (Kết quả đề nghị xét miễn và giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự)

1. Nội dungPhản ánh kết quả lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự và kết quả Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.
2. Giải thích từ ngữ

Số đề nghị xét miễn: số việc, số tiền đã được Chi cục Thi hành án dân sự phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân lập hồ sơ, đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp để xét miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự.

Số đã xét miễn: số việc, số tiền Tòa án nhân dân cùng cấp đã ra quyết định miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ thi hành án và xóa sổ thụ lý thi hành án.

Số đề nghị xét giảm: số việc, số tiền Chi cục Thi hành án dân sự phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân lập hồ sơ, đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp để xem xét, quyết định việc cho giảm một phần nghĩa vụ thi hành án dân sự.

Số đã xét giảm: số việc, số tiền Tòa án nhân dân cùng cấp đã ra quyết định giảm một phần nghĩa vụ thi hành án dân sự.

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc”, “1.000 VNĐ”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án dân sự và các loại sổ chuyên môn nghiệp vụ có liên quan; quyết định xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của Tòa án. 

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, có chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

5.2.1. Cột:

- Cột số 1 = Cột (5 + 9) 
- Cột số 2 = Cột (6 + 10) 
- Cột số 3 = Cột (7 + 11) 
- Cột số 4 = Cột (8 + 12) 
5.2.2. Dòng:

- Dòng tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng II = Dòng (1 + 2 + 3 + ...)
	Do biểu mẫu thống kê được thiết kế lại toàn bộ các chỉ tiêu, thiết kế lại quy định tại các cột, các dòng cho nên phần hướng dẫn biểu mẫu cũng thay đổi cho phù hợp với biểu mẫu.

sổ chuyên môn nghiệp vụ



	BIỂU MẪU SỐ 07/TK-THA (Kết quả cưỡng chế thi hành án)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của Hệ thống Thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

Việc cưỡng chế là số việc Chấp hành viên đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự. 

Mỗi quyết định cưỡng chế thi hành án được tính là một việc cưỡng chế.

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án.

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, có chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

- Dòng tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng II = Dòng (1 + 2 + 3 + ...)
	BIỂU MẪU SỐ 07/TK-THADS (Kết quả áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế trong thi hành án dân sự)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả áp dụng biện pháp bảo đảm,biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của Hệ thống Thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

Việc cưỡng chế, áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự là số việc Chấp hành viên đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế, áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự.

Mỗi quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm cưỡng chế, áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự được tính là một việc.
Phong tỏa tài khoản, tài sản là biện pháp bảo đảm phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ được thực hiện theo quy định tại Điều 67 Luật THADS.

Tạm giữ tài sản, giấy tờ là biện pháp bảo đảm tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự được thực hiện theo quy định tại Điều 68 Luật THADS.

Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản là biện pháp bảo đảm tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản được thực hiện theo quy định tại Điều 69 Luật THADS.

Tổng số việc đã ra quyết định cưỡng chế sau khi áp dụng biện pháp bảo đảm là số việc Chấp hành viên đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế sau khi đã áp dụng biện pháp bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định khoản 3 Điều 67, khoản 3 Điều 68, khoản 3 Điều 69 Luật THADS.

Cưỡng chế có huy động lực lượng là trường hợp tổ chức cưỡng chế có huy động ít nhất từ hai người là Công an hoặc sỹ quan quan đội trở lên để bảo vệ cưỡng chế theo Kế hoạch bảo vệ cưỡng chế đã được phê duyệt.

Cưỡng chế thành công là trường hợp đã tổ chức thực hiện xong quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế trên thực tế theo đúng Kế hoạch cưỡng chế, Kế hoạch bảo vệ cưỡng chế an toàn về người và tài sản.

Chưa tổ chức cưỡng chế là trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định cưỡng chế nhưng chưa tổ chức cưỡng chế trên thực tế theo Kế hoạch cưỡng chế, Kế hoạch bảo vệ cưỡng chế.

Cưỡng chế không thành công là trường hợp đã tổ chức cưỡng chế trên thực tế nhưng không hoàn thành nhiệm vụ theo quyết định cưỡng chế, Kế hoạch cưỡng chế hoặc hoàn thành nhưng để xảy ra sự cố mất an toàn về người và tài sản.

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án dân sự và các loại sổ chuyên môn nghiệp vụ có liên quan. 

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, có chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự.Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

a. Theo cột

Cột 1 = Cột (2 + 3 + 4)

Cột 6 = Cột (7 + 8 + 9) = Cột 10;

Cột 10 = Cột (11 + 12 + 13).

b. Theo dòng

- Dòng tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng II = Dòng (1 + 2 + 3 + ...)
	Do biểu mẫu thống kê được thiết kế lại toàn bộ các chỉ tiêu, thiết kế lại quy định tại các cột, các dòng cho nên phần hướng dẫn biểu mẫu cũng thay đổi cho phù hợp với biểu mẫu.

“...áp dụng biện pháp bảo đảm...”.
Cưỡng chế có huy động lực lượng là trường hợp tổ chức cưỡng chế có huy động ít nhất từ hai người là Công an hoặc sỹ quan quan đội trở lên để bảo vệ cưỡng chế theo Kế hoạch bảo vệ cưỡng chế đã được phê duyệt.

Cưỡng chế thành công là trường hợp đã tổ chức thực hiện xong quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế trên thực tế theo đúng Kế hoạch cưỡng chế, Kế hoạch bảo vệ cưỡng chế an toàn về người và tài sản.

Chưa tổ chức cưỡng chế là trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định cưỡng chế nhưng chưa tổ chức cưỡng chế trên thực tế theo Kế hoạch cưỡng chế, Kế hoạch bảo vệ cưỡng chế.

Cưỡng chế không thành công là trường hợp đã tổ chức cưỡng chế trên thực tế nhưng không hoàn thành nhiệm vụ theo quyết định cưỡng chế, Kế hoạch cưỡng chế hoặc hoàn thành nhưng để xảy ra sự cố mất an toàn về người và tài sản.

“...sổ chuyên môn nghiệp vụ...”.

Cột 1 = Cột (2 + 3 + 4)

Cột 6 = Cột (7 + 8 + 9) = Cột 10;

Cột 10 = Cột (11 + 12 + 13).



	BIỂU MẪU SỐ 08/TK-THA (Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

Việc khiếu nại là việc đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật khiếu nại các quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, của Chấp hành viên.

Việc tố cáo là việc công dân theo quy định của pháp luật tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự.

Mỗi trường hợp khiếu nại, tố cáo (một hoặc nhiều đơn nhưng trùng lặp nội dung) được thụ lý được tính là một việc khiếu nại, việc tố cáo.

Số việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thi hành án dân sự là số việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự.

Số việc thuộc thẩm quyền của cơ quan khác là số việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thi hành án dân sự.
3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc” và “Đơn”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án, Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo và các loại sổ sách có liên quan.

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể, không được để trống và có đầy đủ chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

5.2.1. Theo cột

- Cột 3 = Cột (4 + 5) = Cột (6 + 15)

- Cột 6 = Cột (7 + 8 + 9 + 10 + 11 +12 +13 + 14)

- Cột 16 = Cột (17 + 18 + 19 + 20 + 21)

5.2.2. Theo dòng

- Dòng I = Dòng (1.1 + 2.1+ ...)

- Dòng II = Dòng (1.2 + 2.2 +...)
	BIỂU MẪU SỐ 08/TK-THADS (Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

Việc khiếu nại là việc đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật khiếu nại các quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, của Chấp hành viên.

Việc tố cáo là việc công dân theo quy định của pháp luật tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự.

Việc kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với người có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong thi hành án dân sự.

Mỗi trường hợp khiếu nại, tố cáo (một hoặc nhiều đơn nhưng trùng lặp nội dung) được thụ lý được tính là một việc khiếu nại, việc tố cáo.

Mỗi trường hợp kiến nghị, phản ánh (một hoặc nhiều đơn nhưng trùng lặp nội dung) của một người gửi đơn được tính là một việc kiến nghị, phản ánh.

Số việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thi hành án dân sự là số việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởg Chi cục Thi hành án dân sự.

Số việc thuộc thẩm quyền của cơ quan khác là số việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thi hành án dân sự tiếp nhận đơn.
3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc” và “Đơn”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án, Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các loại sổ sách có liên quan. các Cổng/Trang thông tin điện tử có liên quan.
5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể, không được để trống và có đầy đủ chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

5.2.1. Theo cột

- Cột 3 = Cột (4 + 5) = Cột (6 + 15)

- Cột 6 = Cột (7 + 8 + 9 + 10 + 11 +12 +13 + 14)

- Cột 16 = Cột (17 + 18 + 19 + 20 + 21)

5.2.2. Theo dòng

- Dòng I = Dòng (1.1 + 2.1+ ...)

- Dòng II = Dòng (1.2 + 2.2 +...)

- Dòng III = Dòng (1.3 + 2.3 +...)
	Bổ sung “Kiến nghị, phản ánh” trong khiếu nại, tố cáo vào tên biểu mẫu và bổ sung thêm chỉ tiêu thống kê trong biểu mẫu này.

“Kiến nghị, phản ánh”.

Việc kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với người có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong thi hành án dân sự.

Mỗi trường hợp kiến nghị, phản ánh (một hoặc nhiều đơn nhưng trùng lặp nội dung) của một người gửi đơn được tính là một việc kiến nghị, phản ánh.

tiếp nhận đơn

kiến nghị, phản ánh

các Cổng/Trang thông tin điện tử có liên quan.
- Dòng III = Dòng (1.3 + 2.3 +...)

	BIỂU MẪU SỐ 09/TK-THA (Tiếp công dân trong thi hành án dân sự)

1. Nội dung

Phản ánh tình hình tiếp công dân trong thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

Việc tiếp công dân là số việc công dân theo quy định của pháp luật tiếp công dân đến trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự trình bày trực tiếp các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự.

Mỗi trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (một hoặc nhiều lần tiếp nhưng trùng lặp nội dung) được tính là một việc.

Đoàn đông người là trường hợp có từ 05 công dân trở lên cùng đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng 01 nội dung (một hoặc nhiều lần tiếp nhưng trùng lặp nội dung) được tính là một việc.

Lãnh đạo cơ quan tiếp là trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được lãnh đạo cơ quan (Lãnh đạo Cục Thi ành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự) tiếp theo quy định của Luật tiếp công dân về Thủ trưởng cơ quan tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất (một hoặc nhiều lần tiếp nhưng trùng lặp nội dung) được tính là một việc.

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc”, “Đoàn” và “Lượt”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án, Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo, sổ tiếp công dân và các loại sổ sách có liên quan.

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể, không được để trống và có đầy đủ chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

5.2.1. Theo cột

- Các cột số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 được lấy từ sổ ghi chép tiếp công dân trong kỳ báo cáo

- Cột số 10 = Cột 14 = Cột 3 + Cột 6 = Cột 11 + Cột 12 + Cột 13 = Cột 15 + Cột 16

- Cột số 15 = Cột 17 = Cột 18 + Cột 19

5.2.2. Theo dòng

- Dòng tổng số được tổng hợp từ các dòng 1, 2, 3, 4

- Dòng số 1, 2, 3, 4 được tổng hợp trực tiếp từ sổ tố cáo, sổ khiếu nại của các Chi cục THADS, Cục THADS, Tổng cục THADS
	BIỂU MẪU SỐ 09/TK-THADS (Tiếp công dân trong thi hành án dân sự)

1. Nội dung

Phản ánh tình hình tiếp công dân trong thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

Việc tiếp công dân là số việc công dân theo quy định của pháp luật đến trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự trình bày trực tiếp các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự.

Mỗi trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (một hoặc nhiều lần tiếp nhưng trùng lặp nội dung) được tính là một việc.

Đoàn đông người là trường hợp có từ 05 công dân trở lên cùng đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng 01 nội dung (một hoặc nhiều lần tiếp nhưng trùng lặp nội dung) được tính là một việc.

Lãnh đạo cơ quan tiếp: trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được lãnh đạo cơ quan (Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự) tiếp theo quy định của Luật tiếp công dân về Thủ trưởng cơ quan tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất (một hoặc nhiều lần tiếp nhưng trùng lặp nội dung) được tính là một việc.

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc”, “Đoàn” và “Lượt”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án dân sự và các loại sổ chuyên môn nghiệp vụ có liên quan. 

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể, không được để trống và có đầy đủ chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

5.2.1. Theo cột

- Các cột số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 được lấy từ sổ ghi chép tiếp công dân trong kỳ báo cáo

- Cột số 10 = Cột 14 = Cột 3 + Cột 6 = Cột 11 + Cột 12 + Cột 13 = Cột 15 + Cột 16

- Cột số 15 = Cột 17 = Cột 18 + Cột 19

5.2.2. Theo dòng

- Dòng tổng số được tổng hợp từ các dòng 1, 2, 3, 4

- Dòng số 1, 2, 3, 4 được tổng hợp trực tiếp từ sổ tố cáo, sổ khiếu nại của các Chi cục THADS, Cục THADS, Tổng cục THADS


	Sửa đổi một số khái niệm chỉ tiêu
sổ chuyên môn nghiệp vụ


	BIỂU MẪU SỐ 10/TK-THA (Kết quả giám sát, kiểm sát thi hành án dân sự)

1. Nội dung

Phản ánh tình hình giám sát, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự của cơ quan có thẩm quyền và việc thực hiện các kết luận giám sát; thực hiện kháng nghị, kiến nghị kiểm sát và trách nhiệm giải trình của cơ quan Thi hành án dân sự, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên.

2. Giải thích từ ngữ

Cuộc giám sát, kiểm sát đã có quyết định kiểm sát và có kết luận kiểm sát là việc các cơ quan có thẩm quyền hoặc Viện kiểm sát nhân dân tiến hành giám sát, kiểm sát trực tiếp tại cơ quan Thi hành án dân sự.

Mỗi quyết định, thông báo giám sát, kiểm sát và đã có kết luận kiểm sát của cơ quan có thẩm quyền được tính là một cuộc giám sát, kiểm sát.

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Cuộc”, “Bản kiến nghị”, “Bản kháng nghị”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án, kết luận giám sát, kết luận kiểm sát; thông báo kết quả giám sát, thông báo kết quả kiểm sát; kháng nghị, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể, không được để trống và có đầy đủ chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Chi cục Thi hành án dân sự lập báo cáo của Chi cục, Cục Thi hành án dân sự lập báo cáo của Cục Thi hành án dân sự và tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

5.2.1. Theo cột

- Cột 1 = Cột (2 + 3 + 4 + 5) = Cột (6 + 7 + 8)

- Cột 9 = Cột (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

- Cột 16 = Cột (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)

5.2.2. Theo dòng

- Dòng Tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng II = Dòng (1 + 2 + 3 + ....)
	BIỂU MẪU SỐ 10/TK-THADS.GSKT (Kết quả giám sát, kiểm sát thi hành án dân sự)

1. Nội dung

Phản ánh tình hình giám sát, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự của cơ quan có thẩm quyền và việc thực hiện các báo cáo giám sát; thực hiện kháng nghị, kiến nghị kiểm sát và trách nhiệm giải trình của cơ quan Thi hành án dân sự, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên.

2. Giải thích từ ngữ

Cuộc giám sát, kiểm sát đã có quyết định kiểm sát và có báo cáo giám sát, kết luận kiểm sát của các cơ quan có thẩm quyền hoặc Viện kiểm sát nhân dân khi tiến hành giám sát, kiểm sát trực tiếp tại cơ quan Thi hành án dân sự.

Mỗi quyết định, thông báo giám sát, kiểm sát và đã có kết luận kiểm sát của cơ quan có thẩm quyền được tính là một cuộc giám sát, kiểm sát.

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Cuộc”, “báo cáo giám sát”, “Bản kiến nghị”, “Bản kháng nghị”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án dân sự và các loại sổ chuyên môn nghiệp vụ có liên quan; báo cáo giám sát, kết luận kiểm sát; thông báo kết quả giám sát, thông báo kết quả kiểm sát; kháng nghị, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể, không được để trống và có đầy đủ chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Chi cục Thi hành án dân sự lập báo cáo của Chi cục, Cục Thi hành án dân sự lập báo cáo của Cục Thi hành án dân sự và tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

5.2.1. Theo cột

- Cột 1 = Cột (2 + 3 + 4 + 5) = Cột (6 + 7 + 8 + 9)

- Cột 10 = Cột (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)

- Cột 17 = Cột (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)

5.2.2. Theo dòng

- Dòng Tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng II = Dòng (1 + 2 + 3 + ....)
	Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn để phù hợp với các chỉ tiêu bổ sung mới trong biểu mẫu này

	BIỂU MẪU SỐ 11/TK-THA (Kết quả bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự)

1. Nội dung

Phản ánh tình hình bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

Là việc được cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Mỗi quyết định thụ lý được tính là một việc bồi thường của Nhà nước.

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc”, “1.000 VNĐ”.

4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ thi hành án, hồ sơ giải quyết bồi thường và các sổ sách có liên quan.

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 

5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể, không được để trống và có chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Chi cục Thi hành án dân sự lập báo cáo của Chi cục, Cục Thi hành án dân sự lập báo cáo của Cục Thi hành án dân sự và tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự. Riêng kỳ báo cáo Quốc hội tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

5.2.1. Theo cột

- Cột 1 = Cột (2 + 3)

- Cột 5 = Cột (7 + 9)

- Cột 6 = Cột (8 + 10)

5.2.2. Theo dòng

- Dòng Tổng số = Dòng (I + II)

- Dòng II = Dòng (1 + 2 + 3 + ....).

	BIỂU MẪU SỐ 11/TK-THADS.BTNN (Kết quả bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự về việc, về tiền)

1. Nội dung

Phản ánh tình hình yêu cầu và kết quả giải quyết bồi thường nhà nước về việc, về tiền trong thi hành án dân sự.
2. Giải thích từ ngữ

Bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự: phản ánh tình hình yêu cầu vàkết quả giải quyết của cơ quan giải quyết bồi thường (bao gồm cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền) thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường cho người bị thiệt hại theo trình tự, thủ tục luật định.

Mỗi quyết định thụ lý của cơ quan Thi hành án dân sự, của Tòa án nhân dân được tính là một việc bồi thường của Nhà nước.

3. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc”.
4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ bản án, quyết định, hồ sơ giải quyết bồi thường và các sổ sách có liên quan.

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu
5.1. Cách ghi phần chung

Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể, không được để trống và có chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.
5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Chi cục Thi hành án dân sự lập báo cáo của Chi cục, Cục Thi hành án dân sự lập báo cáo của Cục Thi hành án dân sự và tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh. 
5.2.1. Theo cột

Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 = Cột 4 + Cột 7
Cột 2 = Cột 7 của kỳ báo cáo năm liền kề trước đó
Cột 4 = Cột 5 + Cột 6

Cột 7 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11

Cột 12 = Cột 13 + Cột 14

Cột 15 = Cột 16 + Cột 17
5.2.2. Theo dòng

Dòng Tổng số = Dòng (I + II)

Dòng II = Dòng (1 + 2 + 3 + ....).
	Do thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu trong biểu mẫu, Do đó phần hướng dẫn cũng phải tuân theo các chỉ tiêu mới, phù hợp với các chỉ tiêu quy định tịa biểu mẫu này.

	
	Biểu mẫu số 16/TK-THA Kết qủa thi hành bản án, quyết định về vụ án hành chính của cơ quan hành chính nhà nước 

1. Nội dung

Chỉ tiêu kết quả thi hành án hành chính phản ánh kết quả công việc của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức đó trong việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật phải thi hành.

2. Giải thích từ ngữ

Bản án, quyết định về vụ án hành chính mà cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước phải tổ chức thi hành án (có nội dung phải thi hành): là những bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật có nội dung tuyên chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện và các quyết định khác của Tòa án về vụ án hành chính như: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án trong vụ án hành chính, Quyết định buộc sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri, Quyết định của Tòa án tuyên hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc, Quyết định tuyên hủy toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh... 

Bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính mà cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước không có trách nhiệm phải tổ chức thi hành án (không có nội dung phải thi hành): là những bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật có nội dung tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện; các quyết định khác của Tòa án về vụ án hành chính như: Quyết định buộc thi hành án và Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người phải thi hành án là cá nhân, tổ chức không phải là cơ quan hành chính nhà nước.
Bản án, quyết định về vụ án hành chính đã thi hành xong: là những bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật có nội dung tuyên chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án trong vụ án hành chính, Quyết định buộc sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri, Quyết định của Tòa án tuyên hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định tuyên hủy toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh... đã được cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện xong nhiệm vụ, công vụ theo đúng nội dung bản án, quyết định của Tòa án.
3. Đơn vị tính
Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Bản án, quyết định”. 
4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Sổ tiếp nhận bản án, quyết định về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao của cơ quan THADS, Hồ sơ theo dõi thi hành án hành chính, báo cáo kết quả thi hành án hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước và các nguồn khác có liên quan.

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 
5.1. Cách ghi phần chung

Các cột thông tin trong biểu mẫu phải được điền đầy đủ, cụ thể, không được để trống, phải có chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Chi cục Thi hành án dân sự lập báo cáo của Chi cục, Cục Thi hành án dân sự lập báo cáo của Cục Thi hành án dân sự và tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự. 

- Cột (1) số bản án, quyết định về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật phải thi hành bao gồm: Bản án, quyết định tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện; Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án trong vụ án hành chính, Quyết định buộc sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri, Quyết định của Tòa án tuyên hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định tuyên hủy toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

+ Cột (2): số bản án, quyết định về vụ án hành chính đã có hiệu lực cơ quan hành chính nhà nước phải thi hành từ số cũ chuyển sang bao gồm: Bản án, quyết định chưa có quyết định buộc thi hành án của Tòa án và bản án, quyết định đã có quyết định buộc thi hành án. Cột (2) = Cột (3) + Cột (4)
+ Cột (5): số bản án, quyết định về vụ án hành chính đã có hiệu lực cơ quan hành chính nhà nước phải thi hành tiếp nhận mới bao gồm: Bản án, quyết định chưa có quyết định buộc thi hành án của Tòa án và bản án, quyết định đã có quyết định buộc thi hành án. Cột (5) = Cột (6) + Cột (7)
+ Cột (8): số bản án, quyết định về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật đã được thi hành xong (Bao gồm cả bản án có quyết định buộc thi hành án và chưa có quyết định buộc thi hành án; cả số từ năm trước chuyển sang và số tiếp nhận mới). Cột (8) = Cột (9) + Cột (10) + Cột (11) + Cột (12).
+ Cột (13): số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật chưa thi hành xong (Bao gồm cả bản án có quyết định buộc thi hành án và chưa có quyết định buộc thi hành án; cả số từ năm trước chuyển sang và số tiếp nhận mới). Cột (13) = Cột (14) + Cột (15) + Cột (16) + Cột (17).

+ Cột (18) Tỷ lệ thi hành xong là kết quả % cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện xong nhiệm vụ, công vụ trong số các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Cột (18) = Cột (8) / Cột (1). Công thức 

Tỷ lệ thi hành xong  (%)
=
Số bản án, quyết định  đã thi hành xong

x 100
Tổng số bản án, quyết định về vụ án hành chính phải thi hành – Số bản án, quyết định bị hủy, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của pháp luật

	Thiết kế mới biểu mẫu này, do đó phụ lục hướng dẫn ghi chép cũng phải thiết kế mới để hướng dẫn các chỉ tiêu quy định trong biểu mẫu

	Chưa có quy định biểu mẫu này
	Biểu mẫu số 13/TK-THADS Kết quả theo dõi thi hành án hành chính của cơ quan thi hành án dân sự

1. Nội dung

Chỉ tiêu kết quả theo dõi thi hành án hành chính phản ánh thực chất kết quả công việc của các cơ quan thi hành án dân sự trong việc thực hiện theo dõi thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật thuộc trách nhiệm theo dõi của các cơ quan thi hành án hành án dân sự.

2. Giải thích từ ngữ

Bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo dõi gồm: (1) số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện; (2) quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; (3) quyết định buộc sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri; (4) quyết định của Tòa án đã tuyên hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc và (5) bản án, quyết định khác của Tòa án về vụ án hành chính là: bản án tuyên bác yêu cầu khởi kiện nhưng Tòa án đã ban hành quyết định buộc thi hành án; quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người phải thi hành án là cá nhân, tổ chức không phải là cơ quan hành chính nhà nước.
3. Đơn vị tính
Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc”. Mỗi bản án, quyết định theo dõi thi hành án hành chính được tính là một việc.
4. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ Hồ sơ theo dõi thi hành án hành chính, báo cáo kết quả thi hành án hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước và các nguồn khác có liên quan.

5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 
5.1. Cách ghi phần chung

Các cột thông tin trong biểu mẫu phải được điền đầy đủ, cụ thể, không được để trống, phải có chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Chi cục Thi hành án dân sự lập báo cáo của Chi cục, Cục Thi hành án dân sự lập báo cáo của Cục Thi hành án dân sự và tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự.
- Cột (1): số bản án, quyết định về vụ án hành chính cơ quan Thi hành án dân sự nhận chuyển giao từ Tòa án bao gồm: bản án, quyết định tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện và bản án, quyết định tuyên bác yêu cầu khởi kiện của công dân.

- Cột (2) tổng số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính phải theo dõi, gồm: (1) số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện; (2) quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; (3) quyết định buộc sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri; (4) quyết định của Tòa án đã tuyên hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc và (5) số bản án, quyết định khác của Tòa án về vụ án hành chính là: bản án tuyên bác yêu cầu khởi kiện nhưng Tòa án đã ban hành quyết định buộc thi hành án; quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người phải thi hành án là cá nhân, tổ chức không phải là cơ quan hành chính nhà nước. Cột (2) = Cột (3)+ Cột (6) + Cột (9). Trong đó: 
+ Cột (3): số bản án, quyết định về vụ án hành chính đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án.
+ Cột (6): Số bản án, quyết định về vụ án hành chính chưa có quyết định buộc thi hành án.
+ Cột (9): bản án, quyết định tuyên bác yêu cầu khởi kiện nhưng Tòa án đã ban hành quyết định buộc thi hành án; quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người phải thi hành án là cá nhân, tổ chức không phải là cơ quan hành chính nhà nước.
- Cột (10) Số vụ việc cơ quan THADS đã ban hành văn bản thông báo tự nguyện thi hành án.

Cột (11): Số vụ việc cơ quan THADS đã làm việc với người phải thi hành án.
Cột (12): số quyết định buộc thi hành án hành chính đã đăng tải công khai. 
Cột (13): Số vụ việc cơ quan THADS đã có văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm người không chấp hành án. Cột (13) = Cột (14) + Cột (15) + Cột (16). 

	Bổ sung mới Biểu mẫu này, do đó phần giải thích Biểu mẫu này phải thiết kế mới toàn bộ nội dung giải thích


Như vậy, so với Thông tư số 06/2019/TT-BTP và Thông tư mới như sau:
1. Nội dung Thông tư: 
- Thông tư thống kê cũ có 3 chương, 16 điều.

- Thông tư thống kê mới có 3 Chương, 17 điều (bổ sung Điều 3 Cơ quan thực hiện biểu mẫu thống kê và trách nhiệm thực hiện biểu mẫu thống kê).
- Nội dung Thông tư sửa đổi 16/16 Điều (sửa 100%), bổ sung 01 Điều (bổ sung 6%).

2. Biểu mẫu thống kê

- Thông tư cũ: có 12 biểu mẫu cần thống kê
- Thông tư thống kê mới có 13 biểu mẫu cần thống kê, sửa đổi 12/12 Biểu mẫu (sửa 100%, bổ sung 01 biểu mẫu mới (chiếm 8,33% so với số lượng biểu mẫu của Thông tư cũ)
- Tỷ lệ sửa đổi = 100%.

3. Giải thích biểu mẫu thống kê

- Thông tư cũ: có 12 phụ lục giải thích cho 12 biểu mẫu kèm theo Thông tư.
- Thông tư thống kê mới có 13 phụ lục giải thích theo 13 biểu mẫu cần thống kê, sửa đổi giải thích 12/12 Biểu mẫu (sửa 100%, bổ sung 01 biểu mẫu mới(chiếm 8,33%)
- Tỷ lệ sửa đổi = 100%.
                                 ____________________________________________

